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佛本行集經卷第四十二 

Phật Bản Hạnh Tập Kinh quyển đệ tứ thập nhị.   

Tập Kinh Hạnh gốc của Phật quyển thứ 42. 

　　　　隋天竺三藏闍那崛多譯 

　　　　Tùy Thiên-trúc Tam Tạng Xà-na-quật-đa dịch.  

迦葉三兄弟品下 

Ca-diệp tam huynh đệ Phẩm hạ.  

Phẩm cuối Ba anh em Ca Diệp.

爾時世尊食訖。還至彼林經行。 

Nhĩ thời Thế Tôn thực cật. Hoàn chí bỉ lâm kinh hành. 

Khi đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về tới rừng đó đi lại.
是時優婁頻螺迦葉。過彼夜後。往至佛所。到已白佛。 

Thị thời Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp. Quá bỉ dạ hậu vãng chí Phật sở. Đáo dĩ bạch Phật. 

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Qua phần sau đêm đó đi tới nơi ở của Phật. Tới rồi báo cáo Phật. 
大德沙門。若知時者。飯食已辦。佛告迦葉。 

Đại Đức Sa-môn ! Nhược tri thời giả. Phạn thực dĩ biện. Phật cáo Ca-diệp.  

Sa Môn Đức lớn ! Nếu biết thời gian. Cơm thức ăn đã làm xong. Phật bảo Ca Diệp. 

汝於先去。我隨後來。爾時世尊於先發遣迦葉去。 

Nhữ ư tiên khứ. Ngã tùy hậu lai. Nhĩ thời Thế Tôn ư tiên phát khiển Ca-diệp khứ.
Ngài cứ đi trước. Ta đi theo sau. Khi đó Thế Tôn lúc đầu phát ra sai khiến Ca Diệp đi.
後即往到彼三十三天。到彼天已。取得一華。 

Hậu tức vãng đáo bỉ Tam thập tam Thiên. Đáo bỉ Thiên dĩ. Thủ đắc nhất hoa.   

Sau đó tức thời đi tới 33 tầng Trời. Tới Trời đó rồi. Lấy một bông hoa.
其華名波梨闍多迦(隋言彼岸生)。取已於先來火神堂。 

Kỳ hoa danh Ba-lê-xà-đa-ca (Tùy ngôn Bỉ-ngạn-sinh). Thủ dĩ ư tiên lai hỏa Thần đường.   
Hoa đó tên là Ba Lê Xà Đa Ca (tiếng Tùy là Bỉ ngạn sinh). Lấy rồi ở phía trước tới nhà lớn thờ Thần lửa.
迦葉後來。見佛已坐。即白佛言 : 大德沙門 ! 從何道來。 

Ca-diệp hậu lai. Kiến Phật dĩ tọa. Tức bạch Phật ngôn : Đại Đức Sa-môn ! Tòng hà đạo lai ?    

Ca Diệp tới sau. Nhìn thấy Phật đã ngồi. Tức thời báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Theo đường nào tới ?
在於我前。到火神堂。佛告迦葉。我先遣汝。 

Tại ư Ngã tiền. Đáo hỏa Thần đường. Phật cáo Ca-diệp. Ngã tiên khiển Nhữ.      

Ở phía trước Ta. Tới nhà lớn thờ Thần lửa. Phật bảo Ca Diệp. Ta trước tiên sai khiến Ngài.

後至忉利天宮。將此波梨闍華。來此神堂。
Hậu chí Đao-lợi Thiên cung. Tương thử Ba-lê-xà hoa. Lai thử Thần đường.
Sau đó tới cung Trời Đao Lợi. Đem hoa Ba Lê Xà. Tới nhà lớn thờ Thần lửa này.
然此波梨闍多迦華。顏色可愛。香氣甚好。汝意若樂。 

Nhiên thử Ba-lê-xà-đa-ca hoa. Nhan sắc khả ái. Hương khí thậm hảo. Nhữ ý nhược lạc.
Như thế hoa Ba Lê Xà Đa Ca. Màu sắc đáng yêu. Khí hương rất tốt. Ý Ngài nếu thích.
可取此華嗅其香氣。迦葉白佛。大德沙門。此華香氣。 

Khả thủ thử hoa khứu kỳ hương khí. Ca-diệp bạch Phật. Đại Đức Sa-môn ! Thử hoa hương khí.  

Có thể cầm lấy hoa này ngửi khí hương của nó. Ca Diệp báo cáo Phật. Sa Môn Đức lớn ! Khí hương của hoa này.
微妙精好。沙門自持。我不合嗅。是時迦葉作如是念。 

Vi diệu tinh hảo. Sa-môn tự trì. Ngã bất hợp khứu. Thị thời Ca-diệp tác như thị niệm.  
Vi diệu thơm tinh khiết. Sa Môn tự giữ. Ta ngửi không hợp. Lúc đó Ca Diệp làm suy ngẫm như thế.  

此大沙門。大有威力。大有神通。乃能於先發遣我已。 
Thử đại Sa-môn. Đại hữu uy lực. Đại hữu Thần-thông. Nãi năng ư tiên phát khiển Ngã dĩ.   
Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. Có Thần thông lớn. Mới có thể lúc đầu sai khiến Ta xong. 

後到天上。取彼波梨闍多迦華。於先來坐火神堂內。 

Hậu đáo Thiên thượng. Thủ bỉ Ba-lê-xà-đa-ca hoa. Ư tiên lai tọa hỏa Thần đường nội.  

Sau đó tới trên Trời. Cầm lấy hoa Ba Lê Xà Đa Ca. Ở phía trước tới ngồi ở bên trong nhà lớn thờ Thần lửa.
雖然猶不得阿羅漢身心寂靜如我今也。爾時迦葉居處。 

Tuy nhiên do bất đắc A-la-hán thân tâm Tịch-tĩnh như Ngã kim dã. Nhĩ thời Ca-diệp cư xứ.  

Tuy nhiên do còn chưa được thân A La Hán, tâm Yên tĩnh vắng như Ta nay vậy. Khi đó nơi ở của Ca Diệp.
螺髻諸梵志等。欲破於柴而不能得。若倚立者不能屈身。 

Loa kế chư Phạm-chí đẳng. Dục phá ư sài nhi bất năng đắc. Nhược ỷ lập giả bất năng khuất thân.  
Các Phạm chí tóc búi hình con ốc. Muốn phá đi đống củi tế lễ mà không thể được. Nếu đứng dựa vào thân không thể cúi được.
若低腰時不能正直。若斧著柴拔不能出。 

Nhược đê yêu thời bất năng chính trực. Nhược phủ trước sài bạt bất năng xuất.

Khi nếu cong lưng không thể thẳng đứng. Nếu rìu chạm vào đống củi tế lễ không thể kéo ra.   

爾時彼等螺髻梵志。作如是念。此之神通。 

Nhĩ thời bỉ đẳng loa kế Phạm-chí. Tác như thị niệm. Thử chi Thần-thông.
Lúc đó các Phạm chí tóc búi hình con ốc. Làm suy ngẫm như thế. Thần thông này.
必當是彼大沙門作。無有疑也。
Tất đương thị bỉ đại Sa-môn tác. Vô hữu nghi dã. 
Nhất định đang là Sa Môn lớn đó làm. Không có nghi nữa.
乃令我等今日不能破此柴薪。極甚勞苦。 

Nãi linh Ngã đẳng kim nhật bất năng phá thử sài tân. Cực thậm lao khổ.   

Mới làm cho chúng ta hôm nay không thể phá đống củi tế lễ này. Lao khổ rất lớn. 

爾時世尊告彼優婁頻螺迦葉一切等言 : 螺髻迦葉 ! 

Nhĩ thời Thế Tôn cáo bỉ Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp nhất thiết đẳng ngôn : Loa kế Ca-diệp !  

Khi đó Thế Tôn bảo với tất cả Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó nói rằng : Ca Diệp tóc búi hình con ốc !
汝等今欲破於薪耶。迦葉白佛。大德沙門 ! 實欲破薪。
Nhữ đẳng kim dục phá ư tân da. Ca-diệp bạch Phật. Đại Đức Sa-môn ! Thực dục phá tân. 
Các Ngài nay muốn phá đống củi này chăng. Ca Diệp báo cáo Phật. Sa Môn Đức lớn ! Thực muốn phá đống củi.
而不能得。是時佛作如是語已。彼等梵志即得自恣破其薪柴。 

Nhi bất năng đắc. Thị thời Phật tác như thị ngữ dĩ. Bỉ đẳng Phạm-chí tức đắc tự tứ phá kỳ tân sài.  

Mà không thể được. Lúc đó Phật làm lời nói như thế xong. Các Phạm chí đó tức thời tự do phá đống củi tế lễ đó. 

是時優婁頻螺迦葉。作如是念。此大沙門。大有威力。 

Thị thời Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp. Tác như thị niệm. Thử đại Sa-môn. Đại hữu uy lực.   

Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm suy ngẫm như thế. Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn.
大有神通。雖然猶不得阿羅漢如我今也。 

Đại hữu Thần-thông. Tuy nhiên do bất đắc A-la-hán như Ngã kim dã.  

Có Thần thông lớn. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.   

爾時世尊食訖。還向彼林經行。 

Nhĩ thời Thế Tôn thực cật. Hoàn hướng bỉ lâm kinh hành. 

Lúc đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về hướng tới rừng đó đi lại.

是時優婁頻螺迦葉。所居住處。欲燃火燭。而不能著。 

Thị thời Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp. Sở cư trụ xứ dục nhiên hỏa chúc. Nhi bất năng trước.
Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Ở nơi sinh sống muốn đốt đuốc lửa. Mà không thể được.
是時彼等螺髻梵志。作如是念。此之神通。 

Thị thời bỉ đẳng loa kế Phạm-chí. Tác như thị niệm. Thử chi Thần-thông. 
Lúc đó các Phạm chí tóc búi hình con ốc. Làm suy ngẫm như thế. Thần thông này.  

必是彼大沙門所作。無有疑也。而令我等如是辛苦。火不能燃。 

Tất thị bỉ đại Sa-môn sở tác. Vô hữu nghi dã. Nhi linh Ngã đẳng hhư thị tân khổ. Hỏa bất năng nhiên.   

Nhất định là Sa Môn lớn đó làm. Không có nghi nữa. Mà làm cho chúng ta khổ sở như thế. Lửa không thể cháy.
爾時世尊告彼優婁頻螺迦葉一切等言 : 迦葉 ! 

Nhĩ thời Thế Tôn cáo bỉ Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp nhất thiết đẳng ngôn : Ca-diệp !
Khi đó Thế Tôn bảo với tất cả các Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia nói rằng : Ca Diệp !  

汝等欲燃火耶。是時彼等迦葉報言 : 大德沙門 !
Nhữ đẳng dục nhiên hỏa da. Thị thời bỉ đẳng Ca-diệp báo ngôn : Đại Đức Sa-môn !
Các Ngài muốn đốt lửa chăng. Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp trả lời nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! 

我欲燃火。時佛問已。彼火即燃五百火聚。 

Ngã dục nhiên hỏa. Thời Phật vấn dĩ. Bỉ hỏa tức nhiên ngũ bách hỏa tụ.   

Ta muốn đốt lửa. Khi Phật hỏi xong. Lửa đó tức thời cháy 500 đống lửa. 

是時優婁頻螺迦葉。作如是念。此大沙門。大有威力。 

Thị thời Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp. Tác như thị niệm. Thử đại Sa-môn. Đại hữu uy lực.  

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm suy ngẫm như thế. Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn.

大有神通。乃能令彼可燃之火不聽其燃。若欲令燃。 

Đại hữu Thần-thông. Nãi năng linh bỉ khả nhiên chi hỏa bất thính kỳ nhiên. Nhược dục linh nhiên.   
Có Thần thông lớn. Mới có thể làm cho lửa đó có thể cháy không thuận theo cháy đó. Nếu muốn làm cho cháy.
方始即燃。雖爾猶不得阿羅漢如我今也。 
Phương thủy tức nhiên. Tuy nhĩ do bất đắc A-la-hán như Ngã kim dã.  

Bắt đầu tức thời cháy. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.    

爾時世尊食訖。還向彼林經行。 

Nhĩ thời Thế Tôn thực cật. Hoàn hướng bỉ lâm kinh hành. 

Khi đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về hướng tới rừng đó đi lại.

爾時彼等螺髻梵志。欲滅於火。而不能得。 

Nhĩ thời bỉ đẳng loa kế Phạm-chí. Dục diệt ư hỏa nhi bất năng đắc.  

Lúc đó các Phạm chí tóc búi hình con ốc. Muốn tắt bỏ lửa mà không thể được. 

爾時彼等螺髻梵志。作如是念。此是沙門神通之力。 

Nhĩ thời bỉ đẳng loa kế Phạm-chí. Tác như thị niệm. Thử thị Sa-môn Thần-thông chi lực.   

Khi đó các Phạm chí tóc búi hình con ốc. Làm suy ngẫm như thế. Đây là lực Thần thông của Sa Môn đó. 

而令我等火炎欲滅不能得滅。爾時世尊告迦葉言 : 

Nhi linh Ngã đẳng hỏa viêm dục diệt bất năng đắc diệt. Nhĩ thời Thế Tôn cáo Ca-diệp ngôn : 

Mà làm cho lửa cháy của chúng ta muốn tắt mà không thể tắt được. Lúc đó Thế Tôn bảo với Ca Diệp nói rằng :
迦葉汝等 ! 今欲滅於此火炎耶。迦葉白佛。大德沙門 ! 

Ca-diệp Nhữ đẳng ! Kim dục diệt ư thử hỏa viêm da. Ca-diệp bạch Phật. Đại Đức Sa-môn !   

Ca Diệp các Ngài ! Nay muốn tắt bỏ lửa cháy này chăng. Ca Diệp báo cáo Phật. Sa Môn Đức lớn !
我今欲得滅此火炎。而不能得。時佛問已。 

Ngã kim dục đắc diệt thử hỏa viêm. Nhi bất năng đắc. Thời Phật vấn dĩ.
Ta nay muốn được tắt lửa cháy này. Mà không thể được. Khi Phật hỏi xong. 

即得滅於五百火炎。爾時迦葉作如是念。此大沙門。 

Tức đắc diệt ư ngũ bách hỏa viêm. Nhĩ thời Ca-diệp tác như thị niệm. Thử đại Sa-môn.   

Tức thời diệt bỏ được 500 đống lửa cháy. Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm suy ngẫm như thế. Sa Môn lớn này. 

大有威力。大有神通。其力乃能滅火即滅。欲燃即燃。 

Đại hữu uy lực. Đại hữu Thần-thông. Kỳ lực nãi năng diệt hỏa tức diệt. Dục nhiên tức nhiên.   

Có uy lực lớn. Có Thần thông lớn. Lực của người lại có thể tắt lửa tức thời tắt. Muốn cháy tức thời cháy.

雖爾猶不得阿羅漢如我今也。 

Tuy nhĩ do bất đắc A-la-hán như Ngã kim dã. 

Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.     

爾時世尊食訖已後。還至彼林經行而住。 

Nhĩ thời Thế Tôn thực cật dĩ hậu. Hoàn chí bỉ lâm kinh hành nhi trụ.
Lúc đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về tới rừng đó đi lại mà dừng lại.

是時彼等螺髻梵志至極寒冬。天正夜半。或至後夜。 

Thị thời bỉ đẳng loa kế Phạm-chí chí cực hàn đông. Thiên chính dạ bán. Hoặc chí hậu dạ.  
Khi đó các Phạm chí tóc búi hình con ốc tới mùa đông rất lạnh. Giữa ban ngày nửa đêm. Hoặc tới phần cuối đêm.
嚴酷凍冷。多有風雪。入於尼連禪河水中。 

Nghiêm khốc đống lãnh. Đa hữu phong tuyết. Nhập ư Ni-liên-thiền hà thủy trung.    

Đống băng nghiêm khắc. Có nhiều gió tuyết. Xâm nhập vào trong nước sông Ni Liên Thiền.
或沒或出。如是澡浴。爾時世尊以神通力。 

Hoặc một hoặc xuất. Như thị táo dục. Nhĩ thời Thế Tôn dĩ Thần-thông lực.  
Hoặc chìm hoặc tan ra. Tắm rửa như thế. Lúc đó Thế Tôn dùng lực Thần thông. 

化作五百赤炭火聚。在彼岸邊。是時彼等螺髻梵志。 

Hóa tác ngũ bách xích thán hỏa tụ. Tại bỉ ngạn biên. Thị thời bỉ đẳng loa kế Phạm-chí. 
Hóa ra thành 500 đống lửa than cháy đỏ. Ở bên bờ sông đó. Khi đó các Phạm chí tóc búi hình con ốc.
寒噤出水。住在岸邊。各各向火。是時彼等螺髻梵志。 

Hàn cấm xuất thủy. Trụ tại ngạn biên. Các các hướng hỏa. Thị thời bỉ đẳng loa kế Phạm-chí. 
Rét run nước chảy ra. Dừng ở bên bờ. Từng người hướng về lửa. Lúc đó các Phạm chí tóc búi hình con ốc.

心如是念。此必定是彼大沙門作是神變。 
Tâm như thị niệm. Thử tất định thị bỉ đại Sa-môn tác thị Thần biến.  

Tâm suy ngẫm như thế. Đây nhất định là Sa Môn lớn đó làm ra Thần thông biến hóa đó.
忽然有此五百火鑪。而無烟炎。 

Hốt nhiên hữu thử ngũ bách hỏa lô. Nhi vô yên viêm.  

Đột nhiên có 500 lò lửa này. Mà cháy không có khói. 

使於我等從冷水出向火炙煖。 

Sử ư Ngã đẳng tòng lãnh thủy xuất hướng hỏa chích noãn. 

Khiến cho chúng ta từ nước lạnh sinh ra hướng về lửa đốt nóng.
是時優婁頻螺迦葉作如是念。此大沙門大有威力。

Thị thời Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp tác như thị niệm. Thử đại Sa-môn. Đại hữu uy lực.  
Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Làm suy ngẫm như thế. Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. 大有神通。乃能化作五百鑪火。無有烟炎。 
Đại hữu Thần-thông. Nãi năng hóa tác ngũ bách lô hỏa. Vô hữu yên viêm.  

Có Thần thông lớn. Mới có thể hóa ra 500 lò lửa. Cháy không có khói.
令我螺髻五百弟子。從冷水出向火煖坐。 

Linh Ngã loa kế ngũ bách Đệ-tử tòng lãnh thủy xuất hướng hỏa noãn tọa. 

Giúp cho 500 Đệ tử tóc búi hình con ốc của Ta. Từ nước lạnh sinh ra hướng về ngồi bên lửa ấm.
雖然猶不得阿羅漢如我今也。

Tuy nhiên do bất đắc A-la-hán như Ngã kim dã.  

Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.     
爾時世尊食訖已後。還至彼林經行而住。 

Nhĩ thời Thế Tôn thực cật dĩ hậu. Hoàn chí bỉ lâm kinh hành nhi trụ.
Khi đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về tới rừng đó đi lại mà dừng lại.

是時彼等螺髻梵志。欲取於水。各手持瓶。或將軍持。 

Thị thời bỉ đẳng loa kế Phạm-chí. Dục thủ ư thủy các thủ trì bình. Hoặc tương quân trì. 
Lúc đó các Phạm chí tóc búi hình con ốc. Muốn lấy được nước. Tay từng người cầm bình. Hoặc đem vò đựng.
欲用取水而不能捉。是時彼等螺髻梵志作如是念。 

Dục dụng thủ thủy nhi bất năng tróc. Thị thời bỉ đẳng loa kế Phạm-chí tác như thị niệm.     

Muốn dùng để lấy nước mà không thể múc. Lúc đó các Phạm chí tóc búi hình con ốc đó làm suy ngẫm như thế.  

此必是彼大沙門作。而令我等。不能取瓶及以軍持。 

Thử tất thị bỉ đại Sa-môn tác. Nhi linh Ngã đẳng bất năng thủ bình cập dĩ quân trì.  

Đây nhất định là Sa Môn lớn đó làm. Mà làm cho chúng ta không thể lấy bình cùng với dùng vò đựng.
爾時世尊告彼優婁頻螺迦葉。并及五百螺髻梵志一切等言 :
Nhĩ thời Thế Tôn cáo bỉ Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp.Tinh cập ngũ bách loa kế Phạm-chí nhất thiết đẳng ngôn: 

Khi đó Thế Tôn bảo Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Kể cả 500 Phạm chí tóc búi hình con ốc tất cả nói rằng :
迦葉 ! 汝等各欲將瓶及軍持等欲取水乎 ? 迦葉白言 :  

Ca-diệp ! Nhữ đẳng các dục tương bình cập quân trì đẳng dục thủ thủy hô ? Ca-diệp bạch ngôn :
Ca Diệp ! Các Ngài từng người muốn đem bình cùng với vò đựng muốn lấy nước phải không ? Ca Diệp báo cáo nói rằng :
善哉 ! 沙門 ! 此等五百螺髻梵志。將瓶軍持欲取於水。
Thiện tai ! Sa-môn ! Thử đẳng ngũ bách loa kế Phạm-chí. Tương bình quân trì dục thủ ư thủy.   
Thiện thay ! Sa Môn ! 500 các Phạm chí tóc búi hình con ốc này. Đem bình vò dựng muốn lấy được nước.
時佛問已。而其五百螺髻梵志。皆能將瓶及軍持等。 

Thời Phật vấn dĩ. Nhi kỳ ngũ bách loa kế Phạm-chí. Giai năng tương bình cập quân trì đẳng. 

Khi Phật hỏi xong. Mà 500 các Phạm chí tóc búi hình con ốc đó. Đều có thể đem bình và các vò đựng.
得取於水。爾時優婁頻螺迦葉作如是念。希有希有 ! 

Đắc thủ ư thủy. Nhĩ thời Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp tác như thị niệm. Hi hữu hi hữu ! 

Thoải mái lấy được nước. Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp làm suy ngẫm như thế. Hiếm có, hiếm có !

此大沙門大有威力。大有神通。 

Thử đại Sa-môn. Đại hữu uy lực. Đại hữu Thần-thông. 
Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. Có Thần thông lớn.

乃能令此五百螺髻諸梵志等。許其取水。乃能得水。 

Nãi năng linh thử ngũ bách loa kế chư Phạm-chí đẳng. Hứa kỳ thủ thủy. Nãi năng đắc thủy.   

Mới có thể làm cho 500 các Phạm chí tóc búi hình con ốc này. Cho phép họ lấy nước. Mới có thể được nước.
不許不得。雖然猶不得阿羅漢。如我今也。 

Bất hứa bất đắc. Tuy nhiên do bất đắc A-la-hán như Ngã kim dã.  

Không cho phép không được. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.     
爾時世尊食訖已後。還至彼林。經行而住。 

Nhĩ thời Thế Tôn thực cật dĩ hậu. Hoàn chí bỉ lâm kinh hành nhi trụ.
Khi đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về tới rừng đó đi lại mà dừng lại.

是時優婁頻螺迦葉。其於已前祭祀火時。 

Thị thời Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp. Kỳ ư dĩ tiền tế tự hỏa thời.  

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Người đó khi ở các tế lễ Thần lửa trước kia.  

恒常坐七多羅樹上。於後祭祀。還欲上七多羅樹上。 

Hằng thường tọa thất Đa-la thụ thượng. Ư hậu tế tự. Hoàn dục thượng thất Đa-la thụ thượng.  
Luôn thường ngồi trên cao bằng 7 cây Đa La. Sau khi tế lễ. Lại muốn lên trên cao bằng 7 cây Đa La. 

而不能上。爾時優婁頻螺迦葉作如是念。 

Nhi bất năng thượng. Nhĩ thời Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp tác như thị niệm.  

Mà không thể lên. Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp làm suy ngẫm như thế.    

決定是彼大沙門作神通無疑。 

Quyết định thị bỉ đại Sa-môn tác Thần-thông vô nghi.  

Nhất định là Sa Môn lớn đó làm Thần thông không có nghi.
令我不能上此多羅樹上祭火。是時迦葉作如是念。 

Linh Ngã bất năng thượng thử Đa-la thụ thượng tế hỏa. Thị thời Ca-diệp tác như thị niệm.  

Làm cho Ta không thể lên trên cây Đa La này tế lễ Thần lửa. Lúc đó Ca Diệp làm suy ngẫm như thế.     

此大沙門大有威力。大有神通。乃能如是。 

Thử đại Sa-môn đại hữu uy lực. Đại hữu Thần-thông. Nãi năng như thị. 

Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. Có Thần thông lớn. Mới có thể như thế.

不許我等上於樹者。則不能上。
Bất hứa Ngã đẳng thượng ư thụ giả. Tắc bất năng thượng. 
Không cho phép Ta lên trên cây. Chắc là không thể lên. 

雖然猶不得阿羅漢如我今也。 

Tuy nhiên do bất đắc A-la-hán như Ngã kim dã. 
Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.      
爾時世尊食訖已後。還至彼林經行而住。

Nhĩ thời Thế Tôn thực cật dĩ hậu. Hoàn chí bỉ lâm kinh hành nhi trụ.   
Khi đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về tới rừng đó đi lại mà dừng lại.

是時優婁頻螺迦葉上七多羅樹上祭祀。 

Thị thời Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp thượng thất Đa-la thụ thượng tế tự.   

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp ở trên cao bằng 7 cây Đa La tế lễ.
上已不能安隱而住。爾時優婁頻螺迦葉作如是念。 

Thượng dĩ bất năng an ổn nhi trụ. Nhĩ thời Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp tác như thị niệm.  
Lên rồi không thể yên ổn mà dừng ở lại. Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp làm suy ngẫm như thế.    
決定是彼大沙門作神通無疑。 

Quyết định thị bỉ đại Sa-môn tác Thần-thông vô nghi.  

Nhất định là Sa Môn lớn đó làm Thần thông không có nghi.

令我上此七多羅樹舊住處坐。不能得住。 

Linh Ngã thượng thử thất Đa-la thụ cựu trụ xứ tọa. Bất năng đắc trụ.
Làm cho Ta ngồi ở nơi dừng lại lâu trên cao bằng 7 cây Đa La này. Không thể dừng lại được.  

復更欲上。而白佛言 : 善哉 ! 沙門 ! 

Phục cánh dục thượng. Nhi bạch Phật ngôn : Thiện tai ! Sa-môn !
Lại còn muốn lên cao. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Sa Môn !
願聽我等依舊住此七多羅樹祭祀於火。時佛語已。 

Nguyện thính Ngã đẳng y cựu trụ thử thất Đa-la thụ tế tự ư hỏa. Thời Phật ngữ dĩ. 
Nguyện để cho chúng ta tế lễ với Thần lửa dựa vào dừng lại lâu trên cao bằng 7 cây Đa La này. Khi Phật nói xong.
其迦葉等。即得依舊安住彼七多羅樹上。 

Kỳ Ca-diệp đẳng. Tức đắc y cựu an trụ bỉ thất Đa-la thụ thượng.  

Các Ca Diệp đó. Tức thời được dựa vào dừng lại yên ổn lâu trên cao bằng 7 cây Đa La đó. 

爾時優婁頻螺迦葉作如是念。此大沙門大有威力。 

Nhĩ thời Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp tác như thị niệm. Thử đại Sa-môn đại hữu uy lực.    

Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp làm suy ngẫm như thế. Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. 

大有神通。乃能許我住則得住。不許不得。 

Đại hữu Thần-thông. Nãi năng hứa Ngã trụ tắc đắc trụ. Bất hứa bất đắc.  

Có Thần thông lớn. Mới có thể như thế cho phép Ta dừng lại chắc là được dừng lại. Không cho phép không được.

雖然猶不得阿羅漢。如我今也。 

Tuy nhiên do bất đắc A-la-hán như Ngã kim dã.  

Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.      

爾時世尊食訖已後。還至彼林。經行而住。 

Nhĩ thời Thế Tôn thực cật dĩ hậu. hoàn chí bỉ lâm kinh hành nhi trụ.
Khi đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về tới rừng đó đi lại mà dừng lại.

是時優婁頻螺迦葉祭祀火訖。欲覆藏置即不能覆。 

Thị thời Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp tế tự hỏa cật. Dục phúc tạng trí tức bất năng phúc. 
Lúc đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp tế lễ Thần lửa đã xong. Muốn bỏ che giấu tức thời không thể che. 
是時優婁頻螺迦葉作如是念。 

Thị thời Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp tác như thị niệm. 

Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp làm suy ngẫm như thế.
決定是彼沙門瞿曇作此神通。令我等輩不得覆火。 

Quyết định thị bỉ Sa-môn Cồ-đàm tác thử Thần-thông. Linh Ngã đẳng bối bất đắc phúc hỏa.   

Nhất định Sa Môn Cồ Đàm đó làm Thần thông này. Làm cho chúng ta che lửa không được.  

是時迦葉即白佛言 : 善哉 ! 沙門 ! 願令我等得覆此火。
Thị thời Ca-diệp tức bạch Phật ngôn : Thiện tai ! Sa-môn ! Nguyện linh Ngã đẳng đắc phúc thử hỏa.   
Lúc đó Ca Diệp tức thời bạch Phật nói rằng : Thiện thay ! Sa Môn ! Nguyện giúp chúng ta che được lửa này.
作是語已。即得覆火。爾時迦葉作如是念。 

Tác thị ngữ dĩ. Tức đắc phúc hỏa. Nhĩ thời Ca-diệp tác như thị niệm.    

Làm lời nói đó xong. Tức thời che được lửa. Khi đó Ca Diệp làm suy ngẫm như thế. 

此大沙門大有威力。大有神通。乃能如是。許覆得覆。 

Thử đại Sa-môn đại hữu uy lực. Đại hữu Thần-thông. Nãi năng như thị. Hứa phúc đắc phúc.  

Sa Môn lớn này. Có uy lực lớn. Có Thần thông lớn. Mới có thể như thế. Cho phép che được che. 
不許不得。雖然猶不得阿羅漢。如我今也。 

Bất hứa bất đắc. Tuy nhiên do bất đắc A-la-hán như Ngã kim dã.  

Không cho phép không được. Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.      

爾時世尊食訖。還至彼舊林中經行而住。 

Nhĩ thời Thế Tôn thực cật. Hoàn chí bỉ cựu lâm trung kinh hành nhi trụ.
Khi đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về tới rừng đó đi lại mà dừng lại.

是時迦葉祭祀火時。火及木頭。東西馳走不能一住。 

Thị thời Ca-diệp tế tự hỏa thời. Hỏa cập mộc đầu. Đông Tây trì tẩu bất năng nhất trụ.  

Lúc đó khi Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp tế lễ Thần lửa. Lửa và lửa của gỗ. Chạy tán loạn Đông Tây không thể dừng một nơi.
是時迦葉作如是念。決定是彼沙門瞿曇作是神通。 

Thị thời Ca-diệp tác như thị niệm. Quyết định thị bỉ Sa-môn Cồ-đàm tác thị Thần-thông.  

Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp làm suy ngẫm như thế. Nhất định Sa Môn Cồ Đàm đó làm Thần thông đó.
令我祭祀火之器具。東西馳走狀若人驅。不能定住。 

Linh Ngã tế tự  hỏa chi khí cụ. Đông Tây trì tẩu trạng nhược nhân khu. Bất năng định trụ.  
Làm cho công cụ tế lễ Thần lửa của Ta. Chạy tán loạn Đông Tây tình trạng như người đuổi. Không thể dừng yên ổn.
即白佛言 : 善哉 ! 沙門 ! 願令我此祭祀火具得一定住。 

Tức bạch Phật ngôn : Thiện tai ! Sa-môn ! Nguyện linh Ngã thử tế tự hỏa cụ đắc nhất định trụ.
Tức thời báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Sa Môn ! Nguyện giúp cho dụng cụ tế lễ Thần lửa này của Ta được dừng lại một nơi yên ổn.
爾時佛告彼迦葉言 : 如汝等意。其祭火具即得安定。 

Nhĩ thời Phật cáo bỉ Ca-diệp ngôn : Như Nhữ đẳng ý. Kỳ tế hỏa cụ tức đắc an định.    

Lúc đó Phật bảo Ca Diệp kia nói rằng : Như ý các Ngài. Công cụ tế lễ Thần lửa đó tức thời được yên định.
因此緣故。其迦葉等作如是念。此大沙門大有威力。 

Nhân thử duyên cố. Kỳ Ca-diệp đẳng tác như thị niệm. Thử đại Sa-môn đại hữu uy lực.  

Vì do Nhân duyên này. Các Ca Diệp đó làm suy ngẫm như thế. Sa Môn lớn này có uy lực lớn. 大有神通。乃能許我祭祀火器住則得住。不許不住。 
Đại hữu Thần-thông. Nãi năng hứa Ngã tế tự hỏa khí trụ tắc đắc trụ. Bất hứa bất trụ.  
Có Thần thông lớn. Mới có thể cho phép công cụ tế lễ Thần lửa của Ta dừng chắc là được dừng. Không cho phép không dừng.

雖然猶不得阿羅漢如我今也。 

Tuy nhiên do bất đắc A-la-hán như Ngã kim dã.  

Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.       

爾時世尊食訖已後。還至彼林經行而住。 

Nhĩ thời Thế Tôn thực cật dĩ hậu. Hoàn chí bỉ lâm kinh hành nhi trụ.
Khi đó Thế Tôn ăn cơm xong. Trở về tới rừng đó đi lại mà dừng lại.

是時彼處忽爾非時。其虛空中。起大黑雲。降大暴雨。 

Thị thời bỉ xứ hốt nhĩ phi thời. Kỳ hư không trung khởi đại hắc vân. Giáng đại bạo vũ.     

Lúc đó nơi kia bỗng nhiên không phải lúc như vậy. Trong khoảng không đó sinh ra mây đen lớn. Giáng mưa mạnh lớn.
佛所居處無有雨水。爾時世尊作如是念。
Phật sở cư xứ vô hữu vũ thủy. Nhĩ thời Thế Tôn tác như thị niệm.   

Nơi ở của Phật không có nước mưa. Khi đó Thế Tôn là suy ngẫm như thế. 
我今可令此水遍布。而於水內復見乾地。令有塵起。 

Ngã kim khả linh thử thủy biến bố. Nhi ư thủy nội phục kiến kiền địa. Linh hữu trần khởi.    

Ta nay có thể làm cho nước này biến ra khắp cả. Mà bên trong nước lại nhìn thấy đất khô. Làm cho có bụi trần sinh ra. 

現經行處。於彼往來。作是念已。即現如前乾地塵坌。 

Hiện kinh hành xứ. Ư bỉ vãng lai. Tác thị niệm dĩ. Tức hiện như tiền kiền địa trần bộn.   

Hiện ra nơi đi lại. Ở đó qua lại. Làm suy ngẫm đó xong. Tức thời hiện ra như trước bụi trần trên đất khô. 

來去經行。爾時迦葉作如是念。今既非時。虛空之中。 

Lai khứ kinh hành. Nhĩ thời Ca-diệp tác như thị niệm. Kim ký phi thời hư không chi trung.  

Tới lui qua lại. Lúc đó Ca Diệp làm suy ngẫm như thế. Nay đã không phải thời tiết ở trong khoảng không. 

云何忽爾  ? 非時起雲。而降大雨。此大沙門所住之處。 

Vân hà hốt nhĩ ? Phi thời khởi vân. Nhi giáng đại vũ. Thử đại Sa-môn sở trụ chi xứ.  

Vì sao bỗng nhiên như vậy ? Không phải lúc sinh ra mây. Mà giáng mưa lớn. Nơi ở của Sa Môn lớn này.
亦一種有大水彌滿。此之沙門或可為水之所沒溺。 
Diệc nhất chủng hữu đại thủy di mãn. Thử chi Sa-môn hoặc khả vi thủy chi sở một nịch. 
Cũng cùng một loại có nước lớn đầy tràn. Sa Môn này hoặc có thể bị nước và nhấn chìm nơi ở.
或今不見。作是念已。多將螺髻諸梵志等。坐於船中。 

Hoặc kim bất kiến. Tác thị niệm dĩ. Đa tương loa kế chư Phạm-chí đẳng. Tọa ư thuyền trung.  

Hoặc nay không nhìn thấy. Làm suy ngẫm đó xong. Đem nhiều các Phạm chí búi tóc hình xoáy ốc. Ngồi ở trên thuyền.
處處求覓。漸至佛所。到佛所已。如是而住。 

Xứ xứ cầu mịch. Tiệm chí Phật sở. Đáo Phật sở dĩ. Như thị nhi trụ.
Khắp nơi tìm kiếm. Dần tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật rồi. Như thế mà dừng lại.
爾時迦葉既見世尊兩邊有水。唯獨中間現於乾地。 

Nhĩ thời Ca-diệp ký kiến Thế Tôn lưỡng biên hữu thủy. Duy độc trung gian hiện ư kiền địa.    

Khi đó Ca Diệp đã nhìn thấy hai bên của Thế Tôn có nước. Chỉ độc nhất ở giữa hiện ra nơi đất khô. 

塵土坌起。來去經行。見已白佛。大德沙門 ! 

Trần thổ bộn khởi. Lai khứ kinh hành. Kiến dĩ bạch Phật. Đại Đức Sa-môn !
Bụi đất sinh ra. Qua lại đi lại. Nhìn thấy rồi báo cáo Phật. Sa Môn Đức lớn !
今住在此大水中乎 ? 佛言 : 住此。作是語已。飛騰虛空。 

Kim trụ tại thử đại thủy trung hồ. Phật ngôn : Trụ thử. Tác thị ngữ dĩ. Phi đằng hư không.   

Nay ở tại nơi này trong nước lớn chăng ? Phật nói rằng : Ở nơi này. Làm lời nói đó xong. Bay thẳng lên khoảng không.
即便往詣迦葉船上。爾時迦葉因此緣故。作如是念。 

Tức tiện vãng nghệ Ca-diệp thuyền thượng. Nhĩ thời Ca-diệp nhân thử duyên cố. Tác như thị niệm.  

Tức thời liền đi tới trên thuyền của Ca Diệp. Lúc đó Ca Diệp vì do duyên này. Làm suy ngẫm như thế. 

此大沙門大有神通。大有威力。乃能在水作是道行。 

Thử đại Sa-môn đại hữu Thần-thông. Đại hữu uy lực. Nãi năng tại thủy tác thị đạo hành.
Sa Môn lớn này có Thần thông lớn. Có uy lực lớn. Mới có thể ở trong nước làm ra đường đi đó. 

雖然猶不得阿羅漢。如我今也。摩訶僧祇作如是說。 

Tuy nhiên do bất đắc A-la-hán như Ngã kim dã. Ma-ha Tăng-kì tác như thị thuyết.   

Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy. Ma Ha Tăng Kì làm lời nói như thế.      

如來為彼優婁頻螺迦葉等輩。示現如是五百神通。 

Như Lai vị bỉ Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp đẳng bối. Thị hiện như thị ngũ bách Thần-thông. 
Như Lai vì các người Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó. Hiện ra 500 loại Thần thông như thế.  

而彼優婁頻螺迦葉於一切時。作如是念。此大沙門。 

Nhi bỉ Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp ư nhất thiết thời. Tác như thị niệm. Thử đại Sa-môn.  

Mà Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó ở mọi thời khắc. Làm suy ngẫm như thế. Sa Môn lớn này. 

大有威力。大有神通。雖復變現德術如此。 

Đại hữu uy lực. Đại hữu Thần-thông. Tuy phục biến hiện Đức thuật như thử.  

Có uy lực lớn. Có Thần thông lớn. Tuy lại biến hiện ra Đức, Pháp thuật như thế này. 

而其唯不得阿羅漢如我今也。 

Nhi kỳ duy bất đắc A-la-hán như Ngã kim dã.  

Mà người đó chỉ chưa được A La Hán như Ta nay vậy.
爾時世尊作如是念。此之癡人於無量時。有如是念。 

Nhĩ thời Thế Tôn tác như thị niệm. Thử chi si nhân ư vô lượng thời. Hữu như thị niệm.   
Lúc đó Như Lai làm suy ngẫm như thế. Người ngu này ở vô lượng thời khắc. Có suy ngẫm như thế. 

此大沙門有大威力。有大神通。 

Thử đại Sa-môn hữu đại uy lực. Hữu đại Thần-thông. 
Sa Môn lớn này có uy lực lớn. Có Thần thông lớn.  

雖然而不得阿羅漢如我今也。 

Tuy nhiên nhi bất đắc A-la-hán như Ngã kim dã.  

Tuy nhiên do còn chưa được A La Hán như Ta nay vậy.       

而我今可為此迦葉及諸弟子令開慧眼。發厭離心。 

Nhi Ngã kim khả vị thử Ca-diệp cập chư Đệ-tử linh khai Tuệ-nhãn. Phát yếm ly tâm.  

Mà Ta nay có thể vì Ca Diệp này và các Đệ Tử giúp cho khai sáng mắt Trí tuệ. Phát sinh tâm chán gét rời xa.
爾時世尊告彼優婁頻螺迦葉。作如是言 : 迦葉 !
Nhĩ thời Thế Tôn cáo bỉ Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp. Tác như thị ngôn : Ca-diệp !
Khi đó Thế Tôn bảo với Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó. Làm lời nói như thế : Ca Diệp !
汝今非阿羅漢。亦復未入阿羅漢道。而汝實無阿羅漢相。 

Nhữ kim phi A-la-hán diệc phục vị nhập A-la-hán đạo. Nhi Nhữ thực vô A-la-hán tướng    

Ngài nay không phải là A La Hán cũng lại chưa nhập vào Đạo A La Hán. Mà Ngài thực không có hình tướng của A La Hán. 

況復得於阿羅漢果。因於此言。時其優婁頻螺迦葉。 

Huống phục đắc ư A-la-hán quả. Nhân ư thử ngôn. Thời kỳ Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp.
Huống chi lại được với quả A La Hán. Nhân do với lời nói này. Thời Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó. 

心生羞慚。身毛卓竪。頂禮佛足。而白佛言 : 

Tâm sinh tu tàm. Thân mao trác thụ. Đỉnh lễ Phật túc. Nhi bạch Phật ngôn : 
Tâm sinh hổ thẹn. Lông trên thân dựng đứng. Đỉnh lễ chân Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng : 

善哉 ! 世尊 ! 與我出家受具足戒。 

Thiện tai ! Thế Tôn ! Dữ Ngã Xuất-gia thụ Cụ-túc Giới.  

Thiện thay ! Thế Tôn ! Cho Con Xuất gia nhận 10 Giới thiện. 

爾時世尊告彼優婁頻螺迦葉。作如是言 : 汝大迦葉 !
Nhĩ thời Thế Tôn cáo bỉ Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp. Tác như thị ngôn : Nhữ đại Ca-diệp !  
Lúc đó Thế Tôn bảo với Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó. Làm lời nói như thế : Ngài Ca Diệp lớn !
此諸五百螺髻梵志依汝住止。順汝法行。 

Thử chư ngũ bách loa kế Phạm-chí y Nhữ trụ chỉ. Thuận Nhữ Pháp hạnh.    

Năm trăm Phạm chí búi tóc hình xoáy ốc đó dựa vào Ngài mà dừng ở lại. Thuận theo hạnh Pháp của Ngài.
汝可共其平量好惡。告語令知。如於彼等意情所樂。作如是事。 

Nhữ khả cộng kỳ bình lượng hảo ác. Cáo ngữ linh tri. Như ư bỉ đẳng ý tình sở lạc. Tác như thị sự.   

Ngài có thể cùng với họ thường so lượng tốt xấu. Nói bảo giúp cho biết. Như với những người đó ý tình được vui. Làm việc như thế. 
爾時優婁頻螺迦葉聞佛語已。 

Nhĩ thời Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp văn Phật ngữ dĩ.   

Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp nghe lời nói của Phật xong.  

即便往詣五百螺髻梵志之邊。到已告言 : 

Tức tiện vãng nghệ ngũ bách loa kế Phạm-chí chi biên. Đáo dĩ cáo ngôn :  

Tức thời liền đi tới bên 500 Phạm chí búi tóc hình xoáy ốc. Tới rồi bảo nói rằng :
汝等梵志摩那婆輩。從我受此居處住止。 

Nhữ đẳng Phạm-chí Ma-na-bà bối. Tòng Ngã thụ thử cư xứ trụ chỉ.   

Các Ngài Phạm chí Ma Na Bà. Theo Ta nhận dừng ở lại nơi ở này. 

及奉火神所安堂室。及祭祀器。各隨汝等意樂而用。 

Cập phụng hỏa Thần sở an đường thất. Cập tế tự khí. Các tùy Nhữ đẳng ý lạc nhi dụng.   

Và cung phụng Thần lửa được phòng ở nhà lớn yên ổn. Cùng với công cụ tế lễ. Từng thứ tùy theo ý thích của các Ngài mà sử dụng.
我今欲向大沙門邊。當行梵行。 

Ngã kim dục hướng đại Sa-môn biên. Đương hành Phạm-hạnh.  

Ta nay muốn hướng về bên Sa Môn lớn. Cần thực hành Hạnh Phạm. 

爾時彼等五百弟子螺髻梵志共白優婁頻螺迦葉。 

Nhĩ thời bỉ đẳng ngũ bách Đệ-tử loa kế Phạm-chí cộng bạch Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp.  

Lúc đó 500 các Đệ Tử Phạm chí búi tóc hình xoáy ốc đó cùng nhau báo cáo Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp.
作如是言 : 和上 ! 自從見彼瞿曇大沙門來。我等多時意樂。 

Tác như thị ngôn : Hòa-thượng ! Tự tòng kiến bỉ Cồ-đàm đại Sa-môn lai. Ngã đẳng đa thời ý lạc.  

Làm lời nói như thế : Hòa thượng ! Từ khi nhìn thấy Sa Môn lớn Cồ Đàm đó tới nay. Chúng con nhiều khi ý vui thích.
欲往大沙門邊行於梵行。而為敬惜和上心故。 

Dục vãng đại Sa-môn biên hành ư Phạm-hạnh. Nhi vi kính tích Hòa-thượng tâm cố.  

Muốn đi tới bên Sa Môn lớn đó thực hành với Hạnh Phạm. Mà do vì kính tiếc tâm của Hòa thượng.
口不發言。和上今者。若欲於彼大沙門邊行梵行者。 

Khẩu bất phát ngôn. Hòa-thượng kim giả. Nhược dục ư bỉ đại Sa-môn biên hành Phạm-hạnh giả.
Miệng không nói ra lời. Hòa thượng hôm nay. Nếu muốn ở bên Sa Môn lớn đó thực hành Hạnh Phạm.
我等亦當隨從而往依彼教法。爾時優婁頻螺迦葉。 

Ngã đẳng diệc đương tùy tòng nhi vãng y bỉ giáo Pháp. Nhĩ thời Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp.   

Chúng con cũng cần đi theo mà đi tới dựa vào giáo Pháp của người đó. Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. 

及諸弟子。往詣佛所。到佛所已。却住一面。 

Cập chư Đệ-tử. Vãng nghệ Phật sở. Đáo Phật sở dĩ. Khước trụ nhất diện.    

Cùng với các Đệ Tử. Đi tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật rồi. Lui dừng ở một bên.
爾時佛告迦葉等言 : 汝等梵志 ! 可棄於汝鹿皮之衣。 

Nhĩ thời Phật cáo Ca-diệp đẳng ngôn : Nhữ đẳng Phạm-chí ! Khả khí ư Nhữ lộc bì chi y.  

Lúc đó Phật bảo các Ca Diệp nói rằng : Ngài các Phạm chí ! Có thể vứt bỏ được áo da hươu của Ngài.
及軍持杖眾雜頭髻。令諸螺髻祭祀火神諸器皿等。 

Cập quân trì trượng chúng tạp đầu kế. Linh chư loa kế tế tự hỏa Thần chư khí mãnh đẳng. 

Cùng với gậy lọ đựng tóc đầu hỗn tạp. Làm các búi tóc hình ốc tế lễ Thần lửa các công cụ đĩa. 

種種調度。向彼尼連禪河水中。而皆擲却。 

Chủng chủng điều độ. Hướng bỉ Ni-liên-thiền hà thủy trung. Nhi giai trịch khước.  

Đủ loại điều độ. Hướng tới trong nước sông Ni Liên Thiền đó. Mà đều ném bỏ đi. 

是時彼等即白佛言 : 一如大德沙門教誨。我等不違。 

Thị thời bỉ đẳng tức bạch Phật ngôn : Nhất như đại Đức Sa-môn giáo hối. Ngã đẳng bất vi.   

Khi đó các người kia tức thời báo cáo Phật nói rằng : Tất cả như dạy bảo của Sa Môn Đức lớn. Chúng con không trái.
時諸梵志即將所著鹿皮之衣。乃至種種器皿調度。 

Thời chư Phạm-chí tức tương sở trước lộc bì chi y. Nãi chí chủng chủng khí mãnh điều độ.   

Thời các Phạm chí tức thì đem áo da hươu được mặc. Thậm chí đủ loại công cụ đĩa điều độ. 

向彼河岸悉擲水中。彼等諸物擲水中已。 

Hướng bỉ hà ngạn tất trịch thủy trung. Bỉ đẳng chư vật trịch thủy trung dĩ.   

Hướng tới bờ sông ném tất cả xuống nước. Họ ném các vật xuống nước xong.
作種種聲。或呹呹(子悉反)聲。而逐水流。 

Tác chủng chủng thanh. Hoặc thất thất (tử tất phản) thanh. Nhi trục thủy lưu.   

Làm ra đủ loại âm thanh. Hoặc tiếng kêu mất mất. Mà trôi theo giòng nước. 

彼等螺髻見於如是諸異事已。心中復更增益歡喜。 

Bỉ đẳng loa kế kiến ư như thị chư dị sự dĩ. Tâm trung phục cánh tăng ích hoan hỉ.     

Các người búi tóc theo hình con ốc đó nhìn thấy các việc khác lạ như thế xong. Trong tâm lại càng tăng ích lợi vui mừng.
頂禮佛足。而白佛言 ! 唯願世尊 ! 與我等輩出家受戒。 

Đỉnh lễ Phật túc. Nhi bạch Phật ngôn : Duy nguyện Thế Tôn ! Dữ Ngã đẳng bối Xuất-gia thụ giới.   

Đỉnh lễ chân Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng : Chỉ nguyện Thế Tôn ! Cho chúng con Xuất gia nhận Giới. 

爾時佛告彼等梵志。作如是言 : 汝等比丘 ! 

Nhĩ thời Phật cáo bỉ đẳng Phạm-chí. Tác như thị ngôn : Nhữ đẳng Tì-kheo !
Lúc đó Phật bảo các Phạm chí kia. Làm lời nói như thế : Ngài các Tì Kheo !  

來入於我所說法中。行於梵行。盡諸苦故。 

Lai nhập ư Ngã sở thuyết Pháp trung. Hành ư Phạm-hạnh tận chư khổ cố.  

Tới nhập vào trong Pháp được Ta nói. Thực hành với Hạnh Phạm vì hết tận các khổ. 

是時彼等五百長老。應聲出家即成具足。 

Thị thời bỉ đẳng ngũ bách Trưởng-lão. Ưng thanh Xuất-gia tức thành cụ túc. 

Khi đó 500 các Trưởng lão kia. Nghe theo Xuất gia tức thì thành công đầy đủ. 

于時那提螺髻迦葉在尼連禪河水下流岸邊修道。 

Vu thời Na-đề-loa-kế Ca-diệp tại Ni-liên-thiền hà thủy hạ lưu ngạn biên tu Đạo.  

Lúc đó Na Đề Loa Kế Ca Diệp ở bên bờ phía dưới giòng sông Ni Liên Thiền tu Đạo. 

見於彼等鹿皮之衣。及祭火神器皿調度。隨水沿流。 

Kiến ư bỉ đẳng lộc bì chi y. Cập tế hỏa Thần khí mãnh điều độ. Tùy thủy duyên lưu.    

Nhìn thấy các áo da hươu đó. Cùng với các dụng cụ đĩa điều độ tế lễ Thần lửa. Men theo nước chảy.
見已懎然。心生恐怖。而發此言。咄咄異事 !
Kiến dĩ tường nhiên. Tâm sinh khủng bố. Nhi phát thử ngôn. Đốt đốt dị sự !     

Đã nhìn thấy rõ ràng. Tâm sinh sợ hãi. Mà phát ra lời nói này. Chao ôi chao ôi việc khác lạ !
我兄或能為賊所破。不者居處被他殺也。我今可往至彼。 

Ngã huynh hoặc năng vi tặc sở phá. Bất giả cư xử bị tha sát dã. Ngã kim khả vãng chí bỉ.   

Anh của Ta hoặc có thể bị cướp bị phá. Phải không nơi ở bị người khác sát hại sao. Ta nay có thể đi tới đó.  

觀察是何災禍變怪所致 ? 忽然若斯。 

Quan sát thị hà tai họa biến quái sở trí. Hốt nhiên nhược tư.   

Quan sát kĩ đó là tai họa biến quái gì đem tới ? Đột nhiên như vậy. 

爾時其弟那提迦葉作是念已。先遣多人螺髻梵志。 

Nhĩ thời kỳ đệ Na-đề Ca-diệp tác thị niệm dĩ. Tiên khiển đa nhân loa kế Phạm-chí.

Khi đó em trai Na Đề Ca Diệp kia làm suy ngẫm như thế. Trước tiên sai nhiều người Phạm chí búi tóc hình ốc. 
詣彼逆看。好惡當告。汝等撿挍。彼有何怪。其事云何。 
Nghệ bỉ nghịch khan. Hảo ác đương cáo. Nhữ đẳng kiểm hiệu. Bỉ hữu hà quái ? Kỳ sự vân hà ? 

Đi tới nơi đó xem rối loạn. Cần báo cáo tốt xấu. Các Ngài thu nhặt đánh giá. Ở đó có gì quái lạ ? Việc đó thế nào ?
弟子奉教往彼看已。迴還報言 : 並各平安。事瞿曇氏。 

Đệ-tử phụng giáo vãng bỉ khán dĩ. Hồi hoàn báo ngôn : Tịnh các bình an sự Cồ-đàm thị. 

Đệ Tử vâng theo dặn dò đi tới đó xem xét xong. Trở về trả lời nói rằng : Tất cả họ bình an. Sự việc là họ Cồ Đàm. 

那提迦葉然後自將三百弟子。左右圍遶。 

Na-đề Ca-diệp nhiên hậu tự tương tam bách Đệ-tử. Tả hữu vi nhiễu. 

Na Đề Ca Diệp sau đó tự đem theo 300 Đệ Tử. Vây quanh phải trái. 

往於長老優婁頻螺迦葉住處。 

Vãng ư Trưởng-lão Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp trụ xứ.  

Đi tới nơi ở của Trưởng lão Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. 

到已即見優婁頻螺迦葉師徒。剃除鬚髮著袈裟衣。 

Đáo dĩ tức kiến Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp sư đồ. Thế trừ tu phát trước Già-sa y.
Tới rồi tức thì nhìn thấy thầy trò Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Cắt bỏ râu tóc mặc áo Già Sa.
見已內心不大歡喜。向兄迦葉而說偈言 : 

Kiến dĩ nội tâm bất đại hoan hỉ. Hướng huynh Ca-diệp nhi thuyết kệ ngôn :
Nhìn thấy rồi bên trong tâm vui mừng chưa lớn. Hướng về anh Ca Diệp mà đọc bài kệ nói rằng :
仁者虛祭祀火神　　徒復空修於苦行 

Nhân giả hư tế tự hỏa Thần. Đồ phục không tu ư Khổ-hạnh. 

Người hiền tế lễ Thần lửa sai. Trò lại tu hão với Hạnh khổ.
今日既捨此苦行　　猶如蛇脫於故皮 

Kim nhật ký xả thử khổ hạnh. Do như xà thoát ư cố bì.   
Ngày nay đã bỏ Hạnh khổ này. Giống như rắn lột thoát xác cũ. 
爾時那提螺髻迦葉。即白長老優婁頻螺迦葉兄言 : 

Nhĩ thời Na-đề-loa-kế Ca-diệp. Tức bạch Trưởng-lão Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp huynh ngôn :  
Lúc đó Na Đề Loa Kế Ca Diệp. Tức thời báo cáo anh trai Trưởng lão Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp nói rằng : 

此能勝也。是時長老優婁頻螺迦葉報言 : 

Thử năng thắng dã. Thị thời Trưởng-lão Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp báo ngôn :  

Đây có thể là tốt sao. Khi đó Trưởng lão Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp nói rằng : 

此實勝也。寧為此行。此行最妙。爾時那提螺髻迦葉。 

Thử thực thắng dã. Ninh vi thử hạnh. Thử hạnh tối diệu. Nhĩ thời Na-đề-loa-kế Ca-diệp.
Đây thực là tốt. Chắc chắn là Hạnh này. Hạnh này vi diệu nhất. Lúc đó Na Đề Loa Kế Ca Diệp.
告其三百螺髻梵志諸弟子言。汝等螺髻摩那婆輩。 

Cáo kỳ tam bách loa kế Phạm-chí chư Đệ-tử ngôn : Nhữ đẳng loa kế Ma-na-bà bối.

Bảo với 300 Đệ tử Phạm chí búi tóc hình xoáy ốc của mình nói rằng : Các Ngài Ma Na Bà búi tóc hình ốc.   

我彼居處。及泉池等。并諸調度。汝意自知。作何處分 ? 

Ngã bỉ cư xử cập tuyền trì đẳng. Tinh chư điều độ. Nhữ ý tự tri. Tác hà xứ phần ? 

Nơi ở đó của Ta cùng với các ao giếng. Tất cả các điều độ. Ý Ngài tự biết. Làm phân xử ra sao ?
我今欲在大沙門邊。當修梵行。 

Ngã kim dục tại đại Sa-môn biên. Đương tu Phạm-hạnh.  

Ta nay muốn ở bên Sa Môn lớn. Cần tu Hạnh Phạm. 

爾時彼等三百螺髻梵志弟子。白師那提螺髻迦葉。 

Nhĩ thời bỉ đẳng tam bách loa kế Phạm-chí Đệ-tử. Bạch sư Na-đề-loa-kế Ca-diệp.
Khi đó 300 các Đệ tử Phạm chí búi tóc hình ốc đó. Báo cáo thầy Na Đề Loa Kế Ca Diệp. 

作如是言 : 和上今若欲往於彼大沙門邊修梵行者。 

Tác như thị ngôn : Hòa-thượng kim nhược dục vãng ư bỉ đại Sa-môn biên tu Phạm-hạnh giả.
Làm lời nói như thế : Hòa thượng nay nếu muốn đi tới bên Sa Môn lớn đó tu Hạnh Phạm.
我等亦當隨逐和上。同詣彼邊共修梵行。 

Ngã đẳng diệc đương tùy trục Hòa thượng. Đồng nghệ bỉ biên cộng tu Phạm-hạnh.    

Chúng con cũng cần đi theo sau Hòa thượng. Cùng nhau đi tới bên người đó cùng nhau tu Hạnh Phạm.
爾時那提螺髻迦葉。及諸弟子往詣佛所。到佛所已。却住一面。 

Nhĩ thời Na-đề-loa-kế Ca-diệp. Cập chư Đệ-tử vãng nghệ Phật sở. Đáo Phật sở dĩ. Khước trụ nhất diện. 

Lúc đó Na Đề Loa Kế Ca Diệp. Cùng với các Đệ Tử đi tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật rồi. Lui dừng ở một bên.
爾時佛告彼等梵志。作如是言 : 

Nhĩ thời Phật cáo bỉ đẳng Phạm-chí. Tác như thị ngôn : 

Khi đó Phật bảo các Phạm chí đó. Làm lời nói như thế :
汝等今者能將身上所著鹿皮。及祭祀火器皿調度。 

Nhữ đẳng kim giả năng tương thân thượng sở trước lộc bì. Cập tế tự hỏa khí mãnh điều độ.  

Các Ngài nay có thể đem áo da hươu mặc ở trên thân. Cùng với dụng cụ đĩa điều độ tế lễ Thần lửa.
擲置尼連禪河水中。棄去以不 ? 彼等梵志同白佛言 : 

Trịch trí Ni-liên-thiền hà thủy trung. Khí khứ dĩ phủ ? Bỉ đẳng Phạm-chí đồng bạch Phật ngôn :
Ném bỏ xuống nước sông Ni Liên Thiền. Vứt bỏ đi được không ? Các Phạm chí đó cùng nhau báo cáo Phật nói rằng :
如沙門教。我不敢違。而彼等將如前調度。 

Như Sa-môn giáo. Ngã bất cảm vi. Nhi bỉ đẳng tương như tiền điều độ.  

Như Sa Môn dạy. Con không dám trái. Mà những người đó đem điều độ như nói ở trên. 

即擲水中。作呹呹聲。逐水而去。 

Tức trịch thủy trung. Tác thất thất thanh. Trục thủy nhi khứ.  

Tức thời ném xuống nước. Làm ra tiếng kêu mất mất. Men theo nước mà trôi đi. 

爾時彼諸螺髻梵志見如是等希有之事。復增歡喜。 

Nhĩ thời bỉ chư loa kế Phạm-chí kiến như thị đẳng hi hữu chi sự. Phục tăng hoan hỉ.  

Lúc đó Phạm chí búi tóc hình ốc kia nhìn thấy các việc hiếm có như thế. Lại tăng thêm vui mừng.   

乃至彼等長老比丘。應時出家即成具戒。 

Nãi chí bỉ đẳng Trưởng-lão Tì-kheo. Ưng thời Xuất-gia tức thành cụ Giới.
Thậm chí các Trưởng lão Tì Kheo đó. Thuận thời Xuất gia tức thì thành công đủ Giới. 

爾時伽耶螺髻迦葉在河下流。 

Nhĩ thời Già-da-loa-kế Ca-diệp tại hà hạ lưu.   

Khi đó Già Da Loa Kế Ca Diệp ở phía dưới cuối sông. 
忽見鹿皮及祭祀火器皿調度隨水流下。 

Hốt kiến lộc bì cập tế tự hỏa khí mãnh điều độ tùy thủy lưu hạ.  

Đột nhiên nhìn thấy áo da và dụng cụ đĩa điều độ cúng tế Thần lửa theo giòng nước chảy xuống.
見已心復生大恐怖。而發是言 : 咄咄異事 ! 

Kiến dĩ tâm phục sinh đại khủng bố. Nhi phát thị ngôn : Đốt đốt dị sự !  

Nhìn thấy rồi tâm lại sinh rất hoảng sợ. Mà phát ra lời nói như thế : Chao ôi chao ôi việc khác lạ ! 

我兄或能被賊所破其居坐處。不被殺也。 

Ngã huynh hoặc năng bị tặc sở phá kỳ cư tọa xứ. Bất bị sát dã.  

Anh của Ta hoặc có thể bị cướp phá nơi ở nơi ngồi đó. Không bị sát hại chứ.
我今可往至彼觀察。為何災禍 ? 作是念已。先遣多人螺髻梵志。 

Ngã kim khả vãng chí bỉ quan sát. Vi hà tai họa ? Tác thị niệm dĩ. Tiên khiển đa nhân loa kế Phạm-chí.
Ta nay có thể đi tới nơi đó quan sát. Là tai họa gì ? Làm suy ngẫm như thế xong. Trước tiên sai khiến nhiều người Phạm chí búi tóc hình ốc. 

往彼逆看。好惡當告。汝等撿挍。彼有何怪。 

Vãng bỉ nghịch khán hảo ác đương cáo. Nhữ đẳng kiểm hiệu. Bỉ hữu hà quái ?  

Đi tới nơi đó xem rối loạn. Cần báo cáo tốt xấu. Các Ngài thu nhặt đánh giá. Ở đó có gì quái lạ ? 

其事云何 ? 弟子還報。如前所答。 

Kỳ sự vân hà ? Đệ-tử hoàn báo. Như tiền sở đáp.   

Việc đó thế nào ? Đệ Tử trở về trả lời. Trả lời được như ở phần trên. 

爾時伽耶螺髻迦葉然後自將二百弟子。左右圍遶。 

Nhĩ thời Già-da-loa-kế Ca-diệp nhiên hậu tự tương nhị bách Đệ-tử. Tả hữu vi nhiễu.  

Lúc đó Già Da Loa Kế Ca Diệp sau đó tự đem 200 Đệ Tử. Vây quanh phải trái.
往於長老優婁頻螺。并及那提二迦葉邊。 

Vãng ư Trưởng-lão Ưu-lâu-tần-loa. Tinh cập Na-đề nhị Ca-diệp biên.   

Đi tới nơi Trưởng lão Ưu Lâu Tần Loa. Gồm cả với Na Đề bên hai Ca Diệp.
到已即見二迦葉身。剃除髻髮。著袈裟衣。見已內心不大歡喜。 

Đáo dĩ tức kiến nhị Ca-diệp thân. Thế trừ kế phát trước Già-sa y. Kiến dĩ nội tâm bất đại hoan hỉ.
Tới rồi tức thời nhìn thấy thân của hai Ca Diệp. Cắt bỏ râu tóc mặc áo Già Sa. Nhìn thấy rồi bên trong tâm vui mừng chưa lớn.
向於二兄優婁那提兩迦葉邊。而說偈言 : 

Hướng ư nhị huynh Ưu-lâu Na-đề lưỡng Ca-diệp biên. Nhi thuyết kệ ngôn :
Hướng về hai anh Ưu Lâu Na Đề bên hai Ca Diệp. Mà đọc bài kệ nói rằng : 

兄等昔空祭火神　　亦復徒修於苦行 

Huynh đẳng tích không tế hỏa Thần. Diệc phục đồ tu ư Khổ-hạnh. 

Các anh trước hão lễ Thần lửa. Cũng lại trò tu với Hạnh khổ. 

今日既共捨此等　　猶如蛇脫彼故皮 

Kim nhật ký cộng xả thử đẳng. Do như xà thoát bỉ cố bì.   

Ngày nay đã cùng bỏ việc này. Giống như rắn lột thoát xác cũ. 
爾時優婁頻螺迦葉。并及長老那提迦葉。 

Nhĩ thời Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp. Tinh cập Trưởng-lão Na-đề Ca-diệp. 
Khi đó Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Gồm cả với Trưởng lão Na Đề Ca Diệp. 

還共以偈報弟伽耶螺髻梵志。作如是言 : 

Hoàn cộng dĩ kệ báo đệ Già-da loa kế Phạm-chí. Tác như thị ngôn :  

Lại cùng nhau dùng bài kệ trả lời em trai Già Da Phạm chí búi tóc hình ốc. Làm lời nói như thế : 

我等昔空祭火神　　我等亦徒修苦行 

Ngã đẳng tích không tế hỏa Thần. Ngã đẳng diệc đồ tu Khổ-hạnh. 

Chúng ta trước hão lễ Thần lửa. Chúng Ta cùng trò tu Hạnh khổ. 

我等今得捨此法　　實如蛇脫彼故皮 

Ngã đẳng kim đắc xả thử Pháp. Thực như xà thoát bỉ cố bì.   

Chúng ta nay được bỏ Pháp này. Thực như rắn lột thoát xác cũ. 

爾時伽耶螺髻迦葉。復問優婁頻螺迦葉。 

Nhĩ thời Già-da-loa-kế Ca-diệp. Phục vấn Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp. 
Lúc đó Già Da Loa Kế Ca Diệp. Lại hỏi Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp.
并及那提迦葉等言 : 兄 ! 今此處。實能勝也。 

Tinh cập Na-đề Ca-diệp đẳng ngôn : Huynh ! Kim thử xứ thực năng thắng dã.  

Gồm cả Na Đề Ca Diệp nói rằng : Anh ! Nay nơi này thực có thể tốt chứ.  

是時長老二迦葉言。此處實勝。寧為此行。此行最妙。 

Thị thời Trưởng-lão nhị Ca-diệp ngôn : Thử xứ thực thắng. Ninh vi thử Hạnh. Thử hạnh tối diệu.   

Khi đó Trưởng lão 2 Ca Diệp nói rằng : Nơi này thực tốt. Chắc chắn là Hạnh này. Hạnh này vi diệu nhất.
爾時伽耶螺髻迦葉。告其二百螺髻梵志諸弟子言 : 

Nhĩ thời Già-da-loa-kế Ca-diệp. Cáo kỳ nhị bách loa kế Phạm-chí chư Đệ-tử ngôn : 

Lúc đó Già Da Loa Kế Ca Diệp. Bảo 200 các Đệ Tử Phạm chí búi tóc hình ốc của mình nói rằng :
汝等梵志摩那婆輩。我彼居處所有泉池。并諸調度。 

Nhữ đẳng Phạm-chí Ma-na-bà bối. Ngã bỉ cư xứ sở hữu tuyền trì. Tinh chư điều độ.   

Các Ngài Phạm chí Ma Na Bà. Nơi ở đó của Ta có được ao giếng. Tất cả các điều độ  

汝意自知。作何處分。我今欲在大沙門邊修學梵行。 

Nhữ ý tự tri. Tác hà xử phần ? Ngã kim dục tại đại Sa-môn biên tu học Phạm-hạnh.  

Ý Ngài tự biết. Làm phân xử ra sao ? Ta nay muốn ở bên Sa Môn lớn đó tu học Hạnh Phạm.
爾時彼等二百螺髻梵志弟子。白師伽耶螺髻迦葉。 

Nhĩ thời bỉ đẳng nhị bách loa kế Phạm-chí Đệ-tử. Bạch sư Già-da-loa-kế Ca-diệp.
Khi đó 200 các Đệ Tử Phạm chí búi tóc hình ốc kia. Báo cáo thầy Già Da Loa Kế Ca Diệp.
作如是言 : 和上今若欲往於彼大沙門邊行梵行者。 

Tác như thị ngôn : Hòa-thượng kim nhược dục vãng ư bỉ đại Sa-môn biên hành Phạm-hạnh giả. 

Làm lời nói như thế : Hòa thượng nay nếu muốn đi tới ở bên Sa Môn lớn đó thực hành Hạnh Phạm.
我等亦當隨逐和上。一時同詣大沙門邊共修梵行。 

Ngã đẳng diệc đương tùy trục Hòa-thượng. Nhất thời đồng nghệ đại Sa-môn biên cộng tu Phạm-hạnh.    

Chúng con cũng cần đi theo Hòa thượng. Tất cả cùng nhau đi tới bên Sa Môn lớn đó cùng nhau tu Hạnh Phạm.
是時伽耶螺髻迦葉。及其弟子。往詣佛所。到佛所已。 

Thị thời Già-da-loa-kế Ca-diệp. Cập kỳ Đệ-tử vãng nghệ Phật sở. Đáo Phật sở dĩ.  
Lúc đó Già Da Loa Kế Ca Diệp. Cùng với Đệ Tử của mình đi tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật rồi.
却住一面。而白佛言 : 大德沙門 ! 我今及諸弟子。 

Khước trụ nhất diện. Nhi bạch Phật ngôn : Đại Đức Sa-môn ! Ngã kim cập chư Đệ-tử.
Lui dừng ở một bên. Mà báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Con nay cùng với các Đệ Tử.  

欲入沙門法中。是事一切當如是持。 

Dục nhập Sa-môn Pháp trung. Thị sự nhất thiết đương như thị trì.   

Muốn nhập vào trong Pháp của Sa Môn. Việc đó tất cả cần giữ lấy như thế.
爾時世尊即告彼等螺髻梵志。作如是言 :  

Nhĩ thời Thế Tôn tức cáo bỉ đẳng loa kế Phạm-chí. Tác như thị ngôn : 
Khi đó Thế Tôn tức thời bảo với các Phạm chí búi tóc hình ốc đó. Làm lời nói như thế : 

汝等若能然是事者。當取汝等鹿皮之衣。 

Nhữ đẳng nhược năng nhiên thị sự giả. Đương thủ Nhữ đẳng lộc bì chi y. 
Các Ngài nếu có thể ưng theo việc đó. Cần cầm lấy áo da hươu của các Ngài.  

及祭祀火器皿調度。悉棄擲著尼連河中。彼等報言 : 

Cập tế tự hỏa khí mãnh điều độ. Tất khí trịch trước Ni-liên hà trung. Bỉ đẳng báo ngôn :
Cùng với dụng cụ đĩa điều độ tế lễ Thần lửa. Ném vứt bỏ tất cả xuống sông Ni Liên. Những người đó trả lời nói rằng : 

如沙門教。我不敢違。是時彼等螺髻梵志。 

Như Sa-môn giáo. Ngã bất cảm vi. Thị thời bỉ đẳng loa kế Phạm-chí. 
Như Sa Môn dạy. Con không dám trái. Lúc đó các Phạm chí búi tóc hình ốc kia. 

即持鹿皮及諸調度祭祀火物。悉擲河中。擲河中已。 

Tức trì lộc bì cập chư điều độ tế tự hỏa vật. Tất trịch hà trung. Trịch hà trung dĩ.   

Tức thời cầm áo da hươu cùng với điều độ vật tế lễ Thần lửa. Ném tất cả xuống sông. Ném xuống sông xong.
其諸皮衣軍持瓶罐。出種種聲。呹呹唱呴。隨流而下。 

Kỳ chư bì y quân trì bình quán. Xuất chủng chủng thanh. Thất thất xướng ha. Tùy lưu nhi hạ.  

Các áo da bình lọ đựng đó. Phát ra đủ loại âm thanh. Kêu lên mất mất. Theo giòng chảy mà trôi xuống.
爾時彼諸螺髻梵志見如是等希有之事。復增歡喜。 

Nhĩ thời bỉ chư loa kế Phạm-chí kiến như thị đẳng hi hữu chi sự. Phục tăng hoan hỉ.    

Khi đó các Phạm chí búi tóc hình ốc đó nhìn thấy các việc hiếm có như thế. Lại tăng thêm vui mừng. 

而白佛言 : 善哉 ! 世尊 ! 與我出家及具足戒。
Nhi bạch Phật ngôn : Thiện tai ! Thế Tôn ! Dữ Ngã Xuất-gia cập Cụ-túc Giới.  

Mà báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Cho Con Xuất gia cùng với 10 Giới thiện. 

佛即告言 : 汝等比丘。來入於我自說法中。修行梵行。 

Phật tức cáo ngôn : Nhữ đẳng Tì-kheo ! Lai nhập ư Ngã tự thuyết Pháp trung. Tu hành Phạm-hạnh.     

Phật tức thời bảo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Tới nhập vào trong Pháp Ta tự nói. Tu hành Hạnh Phạm.
盡於諸苦。是時彼等諸長老輩。應聲出家。即成具戒。 

Tận ư chư khổ. Thị thời bỉ đẳng chư Trưởng-lão bối. Ưng thanh Xuất-gia tức thành cụ Giới.  

Hết tận các khổ. Lúc đó những người kia là các Trưởng lão. Nên nói rõ Xuất gia tức thời thành đầy đủ Giới. 

爾時世尊在彼優婁頻螺迦葉聚落之內。隨多少時意樂住已。 

Nhĩ thời Thế Tôn tại bỉ Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp tụ lạc chi nội. Tùy đa thiểu thời ý lạc trụ dĩ.    

Khi đó Thế Tôn ở bên trong làng của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp kia. Đã tùy theo thời gian nhiều ít ý vui thích ở lại. 

漸漸行向伽耶城邊。如來在彼象頭山頂。
Tiệm tiệm hành hướng Già-da thành biên. Như Lai tại bỉ Tượng-đầu sơn đỉnh.   

Dần dần đi hướng về bên thành Già Da. Như Lai ở trên đỉnh núi Tượng Đầu đó. 

將是一千比丘徒眾停住。即以三種神通。教化彼等。 

Tương thị nhất thiên Tì-kheo đồ chúng đình trụ. Tức dĩ tam chủng Thần-thông. Giáo hóa bỉ đẳng.  

Đem một nghìn các học trò Tì Kheo đó dừng ở lại. Tức thời dùng 3 loại Thần thông. Giáo hóa những học trò đó. 

所謂身通口通意通。而調習之。 

Sở vị Thân-thông Khẩu-thông Ý-thông. Nhi điều tập chi. 

Gọi là Thân thông suốt, Miệng thông suốt, Ý thông suốt. Mà điều hòa học tập. 

爾時世尊欲顯身通。所謂一身作於多身。 

Nhĩ thời Thế Tôn dục hiển Thân-thông. Sở vị nhất thân tác ư đa thân.  

Lúc đó Thế Tôn muốn hiện ra rõ Thân thông suốt. Gọi là một thân làm ra được nhiều thân. 

多身還復作於一身。上沒下現。下沒上現。 

Đa thân hoàn phục tác ư nhất thân. Thượng một hạ hiện. Hạ một thượng hiện.  

Nhiều thân trở lại làm ra được một thân. Mất ở bên trên hiện ra ở bên dưới. Mất ở bên dưới hiện ra ở bên trên. 

東沒西現。西沒東現。南沒北現。北沒南現。 

Đông một Tây hiện. Tây một Đông hiện. Nam một Bắc hiện. Bắc một Nam hiện.
Mất ở phương Đông hiện ra ở phương Tây. Mất ở phương Tây hiện ra ở phương Đông. Mất ở phương Bắc hiện ra ở phương Nam. Mất ở phương Nam hiện ra ở phương Bắc.
山崖石壁。能過無礙。入地如水。履水如地。 

Sơn nhai thạch bích năng quá vô ngại. Nhập địa như thủy. Lý thủy như địa.   

Sườn núi vách đá có thể xuyên qua không có trở ngại. Vào trong đất như ở trong nước. Ở trong nước như trên đất.
從地跏趺。昇陟虛空。猶如飛鳥。身出烟炎。 

Tòng địa Già-phu. Thăng trắc hư không. Do như phi điểu. Thân xuất yên viêm.  

Từ trên đất ngồi Kết già. Bay lên cao trong khoảng không. Giống như chim bay. Thân sinh ra lửa khói.
如大火聚。滅火現水。消水放火。此之日月如是威德。 

Như đại hỏa tụ. Diệt hỏa hiện thủy. Tiêu thủy phóng hỏa. Thử chi Nhật Nguyệt như thị uy Đức.  

Như đống lửa lớn. Mất lửa hiện ra nước. Mất nước phóng ra lửa. Mặt Trời mặt Trăng này uy Đức như thế.
而能以手摩捫捉持。乃至梵天自在行動。 

Nhi năng dĩ thủ ma môn tróc trì. Nãi chí Phạm-thiên Tự-tại hành động.   

Mà có thể dùng tay xoa vỗ tóm giữ. Thậm chí Trời Phạm tự do Tự tại hành động.
此是如來現身神通。 

Thử thị Như Lai hiện Thân Thần-thông. 
Đây là Như Lai hiện ra Thần thông của Thân. 

現口通者。汝等比丘 ! 今應當知如是分別。 

Hiện Khẩu-thông giả. Nhữ đẳng Tì-kheo ! Kim ứng đương tri như thị phân biệt. 

Hiện ra Miệng thông suốt. Các Ngài Tì Kheo ! Nay cần phải biết phân biệt như thế.
應當如是莫生分別。應當如是觀察思惟。 

Ứng đương như thị, mạc sinh phân biệt. Ứng đương như thị quan sát tư duy. 

Cần phải như thế, đừng sinh phân biệt. Cần phải quan sát suy nghĩ như thế. 

應當如是莫思惟觀。汝等比丘 ! 應如是證。 

Ứng đương như thị, mạc tư duy quan. Nhữ đẳng Tì-kheo ! Ưng như thị chứng.   

Cần phải như thế, đừng quan sát suy nghĩ. Các Ngài Tì Kheo ! Cần chứng biết như thế. 

莫如是證。汝等比丘 ! 應如是行。莫如是行。 

Mạc như thị chứng. Nhữ đẳng Tì-kheo ! Ưng như thị hành. Mạc như thị hành.
Đừng chứng biết như thế. Các Ngài Tì Kheo ! Cần làm như thế. Đừng làm như thế.
此是如來現口神通。 

Thử thị Như Lai hiện Khẩu Thần-thông. 
Đây là Như Lai hiện ra Thần thông của Miệng. 

現意通者。汝等比丘 ! 今應當知。此一切法。 

Hiện Ý-thông giả. Nhữ đẳng Tì-kheo ! Kim ứng đương tri. Thử nhất thiết Pháp.   

Hiện ra Ý thông suốt. Các Ngài Tì Kheo ! Nay cần phải biết. Tất cả Pháp này.
皆悉熾燃。言 : 熾燃者。眼亦熾燃。色亦熾燃。眼識熾燃。 

Giai tất sí nhiên. Ngôn : Sí nhiên giả. Nhãn diệc sí nhiên. Sắc diệc sí nhiên. Nhãn-thức sí nhiên.   

Tất cả đều cháy mạnh. Nói rằng : Cháy mạnh. Mắt cũng cháy mạnh. Sắc cũng cháy mạnh. Nhận thức của mắt cũng cháy mạnh.
眼觸熾燃。眼觸所因生者。有受若樂若苦非樂非苦。 

Nhãn-xúc sí nhiên. Nhãn-xúc sở nhân Sinh giả. Hữu thụ nhược lạc nhược khổ phi lạc phi khổ.

Xúc cảm của mắt cũng cháy mạnh. Xúc cảm của mắt được bởi do Sinh. Nhận Có nếu sướng nếu khổ không sướng không khổ.   

彼亦熾燃。以何熾燃 ? 以慾火故煩惱熾燃。 

Bỉ diệc sí nhiên. Dĩ hà sí nhiên ? Dĩ dục hỏa cố Phiền-não sí nhiên.   

Nó cũng cháy mạnh. Do cái gì cháy mạnh ? Do vì lửa ham Dục Phiền não cháy mạnh.
以瞋恚火煩惱熾燃。以愚癡火煩惱熾燃。 

Dĩ sân khuể hỏa Phiền-não sí nhiên. Dĩ ngu si hỏa Phiền-não sí nhiên.     

Do lửa thù giận Phiền não cháy mạnh. Do lửa ngu si Phiền não cháy mạnh.

我如是說眼過。如是其耳熾燃。聲響熾燃。 

Ngã như thị thuyết Nhãn quá. Như thị kỳ Nhĩ sí nhiên. Thanh hưởng sí nhiên.   
Ta nói qua Mắt như thế. Như thế Tai đó cháy mạnh. Âm thanh hưởng ứng cháy mạnh.  
略說乃至鼻香熾燃。舌味熾燃。身觸熾燃。意法熾燃。 

Lược thuyết nãi chí Tị-hương sí nhiên. Thiệt-vị sí nhiên. Thân-xúc sí nhiên. Ý-pháp sí nhiên.   

Nói sơ lược thậm chí Mũi Hương cháy mạnh. Vị của lưỡi cháy mạnh. Xúc cảm của thân cháy mạnh.  Pháp Ý cháy mạnh.  

因於意觸所生受者。若苦若樂非苦非樂。彼亦熾燃。
Nhân ư Ý-xúc sở sinh thụ giả. Nhược khổ nhược lạc phi khổ phi lạc. Bỉ diệc sí nhiên.  
Nhân do được Xúc cảm của Ý được nhận sinh. Nếu khổ nếu sướng không khổ không sướng. Nó cũng cháy mạnh. 

以何熾燃 ? 以慾火故煩惱熾燃。以瞋恚火煩惱熾燃。 

Dĩ hà sí nhiên ? Dĩ Dục hỏa cố Phiền-não sí nhiên. Dĩ Sân khuể hỏa Phiền-não sí nhiên.   

Do cái gì cháy mạnh ? Do lửa của ham Dục Phiền não cháy mạnh. Do lửa của thù giận Phiền não cháy mạnh.
以愚癡火煩惱熾燃。我如是說耳鼻舌身根塵過患。 

Dĩ ngu si hỏa Phiền-não sí nhiên. Ngã như thị thuyết Nhĩ-tị-thiệt-thân Căn-trần quá hoạn.  

Do lửa của ngu si Phiền não cháy mạnh. Ta nói như thế Tai Mũi Lưỡi Thân Căn Trần quá hoạn nạn. 

復次若有多聞之人。能作如是深觀察者。 

Phục thứ nhược hữu đa văn chi nhân. Năng tác như thị thâm quan sát giả. 

Lại còn nữa nếu có người nghe nhiều. Có thể làm quan sát thâm sâu như thế.  

彼能厭眼。厭離眼識。厭離眼觸。若因眼觸所生受者。 

Bỉ năng yếm nhãn. Yếm ly Nhãn-thức. Yếm ly Nhãn-xúc. Nhược nhân Nhãn-xúc sở sinh thụ giả.
Người đó có thể chán gét mắt. Chán gét rời xa nhận thức của Mắt. Chán gét rời xa xúc cảm của Mắt. Nếu nhân do Xúc cảm của mắt được sinh nhận.
若苦若樂非苦非樂。是中亦能如是厭離。是厭離眼。 

Nhược khổ nhược lạc phi khổ phi lạc. Thị trung diệc năng như thị yếm ly. Thị yếm ly Nhãn.
Nếu khổ nếu sướng không khổ không sướng. Trong đó cũng có thể chán gét rời xa như thế. Đó là Mắt chán bỏ rời xa. 

又復如是。厭離於耳。厭離於聲。乃至略說。厭離鼻香。 

Hựu phục như thị. Yếm ly ư Nhĩ. Yếm ly ư Thanh. Nãi chí lược thuyết. Yếm ly Tị-hương.     

Lại còn như thế. Chán gét rời xa với Tai. Chán gét rời xa với âm thanh. Thậm chí nói sơ lược. Chán gét rời xa Hương của Mũi.
厭離舌味。厭離身觸。厭離意法。若因意觸所生受者。 

Yếm ly Thiệt-vị. Yếm ly Thân-xúc. Yếm ly Ý-pháp. Nhược nhân Ý-xúc sở sinh thụ giả.   

Chán gét rời xa Vị của Lưỡi. Chán gét rời xa Xúc cảm của Thân. Chán gét rời xa Pháp của Ý. Nếu nhân do Xúc cảm của Ý được nhận sinh.
若樂若苦非樂非苦。彼亦厭離。既厭離訖。即不染著。 

Nhược lạc nhược khổ phi lạc phi khổ. Bỉ diệc yếm ly. Ký yếm ly cật. Tức bất nhiễm trước.    

Nếu sướng nếu khổ không sướng không khổ. Nó cũng chán gét rời xa. Đã Chán gét rời xa xong. Tức thời không nhiễm nương nhờ.
既不染著。即得解脫。既得解脫。即有如是內淨智現自知。 

Ký bất nhiễm trước. Tức đắc Giải-thoát. Ký đắc Giải-thoát. Tức hữu như thị nội Tịnh Trí hiện tự tri.  

Đã không nhiễm nương nhờ. Tức thời được Giải thoát. Đã được Giải thoát. Tức thời có như thế bên trong Trí tuệ Thanh tịnh tự biết hiện ra. 

我今生死已斷。梵行已立。所作已辦。 

Ngã kim sinh tử dĩ đoạn. Phạm-hạnh dĩ lập. Sở tác dĩ biện. 

Ta nay sinh chết đã đứt đoạn. Hạnh Phạm đã lập thành. Làm được đã làm xong. 

不受後有。此是如來意作神通。 

Bất thụ hậu Hữu. Thử thị Như Lai Ý tác Thần-thông. 
Không nhận Có đời sau. Đây là Ý làm ra Thần thông của Như Lai.
爾時世尊作如是說。三種神通教示之時。 

Nhĩ thời Thế Tôn tác như thị thuyết. Tam chủng Thần thông giáo thị chi thời.  

Khi đó Thế Tôn làm nói như thế. Lúc dạy bảo 3 loại Thần thông. 

彼諸一千比丘徒眾。無為漏盡。 

Bỉ chư nhất thiên Tì-kheo đồ chúng. Vô-vi lậu tận.  

Một nghìn các học trò Tì Kheo đó. Rỗng lặng hết Phiền não. 

於諸法中心得解脫。而有偈說。 

Ư chư Pháp trung tâm đắc Giải-thoát. Nhi hữu kệ thuyết.  

Ở trong các Pháp tâm được Giải thoát. Mà có đọc bài kệ.
已斷生死諸慾流　　已得梵行自利益 

Dĩ đoạn Sinh-tử chư dục lưu. Dĩ đắc Phạm-hạnh tự lợi ích.   

Đã đứt Sinh chết các Dục trôi. Đã được Hạnh Phạm tự lợi ích.
所作悉已皆成辦　　更不受於後有生 
Sở tác tất dĩ giai thành biện. Cánh bất thụ ư hậu Hữu-sinh. 

Làm được đều đã làm xong hết. Càng không nhận Sinh Có đời sau.
爾時彼諸一千比丘。聞佛世尊如是說已。 

Nhĩ thời bỉ chư nhất thiên Tì-kheo. Văn Phật Thế Tôn như thị thuyết dĩ.   

Lúc đó một nghìn Tì Kheo kia. Nghe Phật Thế Tôn nói như thế xong. 

於諸漏中。無復有為。即得內心善好解脫。 

Ư chư Lậu trung. Vô phục Hữu-vi. Tức đắc nội tâm thiện hảo Giải-thoát. 
Ở trong các Phiền não. Không trở lại Pháp Có hình tướng. Tức thời được bên trong tâm thiện tốt Giải thoát. 

捨梵志法。名聲聞僧。 

Xả Phạm-chí Pháp. Danh Thanh-văn Tăng.  

Vứt bỏ Pháp Phạm chí. Tên là Thanh Văn Tăng.
　　佛本行集經優波斯那品第四十五上 

　　Phật Bản Hạnh Tập Kinh Ưu-ba-tư-na Phẩm đệ tứ thập ngũ thượng.  

        Tập Kinh Hạnh gốc của Phật Phẩm thứ 45 phần đầu Ưu Ba Tư Na.
爾時彼三迦葉兄弟。有一(外*男)甥螺髻梵志。 

Nhĩ thời bỉ tam Ca-diệp huynh đệ. Hữu nhất ngoại sinh loa kế Phạm-chí. 
Khi đó ba anh em Ca Diệp kia. Có một cháu ngoại trai Phạm chí búi tóc hình ốc.
其梵志名優波斯那(隋言最上征將)。住在一山。 

Kỳ Phạm-chí danh Ưu-ba-tư-na (Tùy ngôn Tối-thượng-chinh-tướng). Trụ tại nhất sơn. 
Phạm chí đó tên là Ưu Ba Tư Na (tiếng Tùy là Tối Thượng Chinh Tướng). Ở tại một núi. 

其所住山名阿修羅。恒共二百五十螺髻梵志弟子修學仙道。 

Kỳ sở trụ sơn danh A-tu-la. Hằng cộng nhị bách ngũ thập loa kế Phạm-chí Đệ-tử tu học Tiên đạo.
Tên núi người đó ở là A Tu La. Thường cùng với 250 Đệ Tử Phạm chí búi tóc đầu hình ốc tu học Đạo Tiên. 

彼聞其舅迦葉三人及諸弟子往詣於彼大沙門邊。 

Bỉ văn kỳ cữu Ca-diệp tam nhân cập chư Đệ-tử vãng nghệ ư bỉ đại Sa-môn biên.     

Người đó nghe 3 người cậu Ca Diệp của mình cùng các Đệ Tử đi tới ở bên Sa Môn lớn đó. 
悉皆出家。剃除鬚髮。聞已心驚。大不歡喜。而口發言 : 

Tất giai Xuất-gia. Thế trừ tu phát. Văn dĩ tâm kinh. Đại bất hoan hỉ. Nhi khẩu phát ngôn :   

Tất cả đều Xuất gia. Cắt bỏ râu tóc. Nghe xong tâm kinh sợ. Chưa vui mừng lớn. Mà miệng phát ra nói rằng : 

希有 ! 舅等 ! 於若干年祭祀火神。今日忽已入沙門中。 

Hi hữu cữu đẳng. Ư nhược can niên tế tự hỏa Thần. Kim nhật hốt dĩ nhập Sa-môn trung.  
Hiếm có ! Các Cậu ! Với nhiều năm tế lễ Thần lửa. Ngày nay đột nhiên đã nhập vào trong Sa Môn.
為作弟子。我今當往彼處訶責。何故作是不善事也 ? 
Vị tác Đệ-tử. Ngã kim đương vãng bỉ xứ ha trách. Hà cố tác thị bất thiện sự dã ?
Vì làm Đệ Tử. Ta nay cần đi tới nơi đó trách cứ. Cớ sao làm việc không tốt đó vậy ? 

彼口中咽唧唧之聲。而往詣彼三阿舅邊。 

Bỉ khẩu trung yết tức tức chi thanh. Nhi vãng nghệ bỉ tam a cữu biên.   

Tiếng ực ực của yết hầu bên trong miệng của người đó. Mà đi tới bên 3 ông cậu của mình.
到已見其三阿舅。剃除鬚髮。著袈裟衣。見已向舅。而說偈言 : 

Đáo dĩ kiến kỳ tam a cữu. Thế trừ tu phát. Trước Già-sa y. Kiến dĩ hướng cữu. Nhi thuyết kệ ngôn : 

Tới rồi nhìn thấy 3 ông cậu đó. Cắt bỏ râu tóc. Mặc áo Già Sa. Nhìn thấy rồi hướng về ông cậu. Mà đọc bài kệ nói rằng :
舅等虛祀火百年　　亦復空修彼苦行 
Cữu đẳng hư tự hỏa bách niên. Diệc phục không tu bỉ Khổ-hạnh. 

Các Cậu trăm năm hão lễ lửa. Cũng lại rỗng tu Hạnh khổ đó.
今日同捨於此法　　猶如蛇脫於故皮 

Kim nhật đồng xả ư thử Pháp. Do như xà thoát ư cố bì.   

Ngày nay cùng bỏ rơi Pháp này. Giống như rắn lột thoát xác cũ. 

爾時彼舅迦葉三人。同共以偈報其(外*男)甥優波斯那。作如是言 : 

Nhĩ thời bỉ cữu Ca-diệp tam nhân. Đồng cộng dĩ kệ báo kỳ ngoại sinh Ưu-ba-tư-na. Tác như thị ngôn :
Lúc đó 3 người Cậu Ca Diệp kia. Cùng nhau cùng dùng bài kệ trả lời cháu ngoại trai Ưu Ba Na Tư. Làm lời nói như thế :  

我等昔空祀火神　　亦復徒修於苦行 

Ngã đẳng tích không tự hỏa Thần. Diệc phục đồ tu ư Khổ-hạnh. 

Chúng ta trước hão lễ Thần lửa. Cũng lại trò tu với Hạnh khổ. 

我等今日捨此法　　實如蛇脫彼故皮 

Ngã đẳng kim nhật xả thử Pháp. Thực như xà thoát bỉ cố bì.   

Chúng ta ngày nay bỏ Pháp này. Thực như rắn lột thoát xác cũ. 

爾時征將螺髻梵志聞說偈已。復反問彼三阿舅言 :  

Nhĩ thời Chinh-tướng loa kế Phạm-chí văn thuyết kệ dĩ. Phục phản vấn bỉ tam a cữu ngôn :   

Khi đó Chinh Tướng Phạm chí búi tóc hình ốc nghe đọc bài kệ xong. Lại hỏi lại 3 ông Cậu đó nói rằng :
此能勝也。是時彼三阿舅報言 :  

Thử năng thắng dã. Thị thời bỉ tam a cữu báo ngôn : 

Đây có thể là tốt sao. Lúc đó 3 ông cậu kia trả lời nói rằng :
此實勝也。寧為此行。此行最妙。爾時征將螺髻梵志。 

Thử thực thắng dã. Ninh vi thử hạnh. Thử hạnh tối diệu. Nhĩ thời Chinh tướng loa kế Phạm-chí.   

Đây thực là tốt vậy. Chắn chắn là Hạnh này. Hạnh này vi diệu nhất. Khi đó Chinh Tướng Phạm chí búi tóc hình ốc.
告其二百五十螺髻梵志弟子。作如是言 : 

Cáo kỳ nhị bách ngũ thập loa kế Phạm-chí Đệ-tử. Tác như thị ngôn :
Bảo với 250 Đệ tử Phạm chí búi tóc hình ốc của mình. Làm lời nói như thế :
汝等梵志摩那婆輩。我彼居處所有泉池并諸調度。 

Nhữ đẳng Phạm-chí Ma-na-bà bối. Ngã bỉ cư xứ sở hữu tuyền trì tinh chư điều độ.     

Ngài các Phạm chí Ma Na Bà. Nơi ở đó của Ta có được ao giếng gồm cả các điều độ. 

汝意自知。作何處分 ? 我今欲在大沙門邊修行梵行。 

Nhữ ý tự tri. Tác hà xử phần ? Ngã kim dục tại đại Sa-môn biên tu hành Phạm-hạnh.  

Ý Ngài tự biết. Làm phân xử ra sao ? Ta nay muốn ở bên Sa Môn lớn tu hành Hạnh Phạm. 

爾時彼等二百五十螺髻梵志。 

Nhĩ thời bỉ đẳng nhị bách ngũ thập loa kế Phạm-chí. 
Lúc đó 250 các Phạm chí búi tóc hình ốc kia. 

即便共白優波斯那螺髻梵志。作如是言 : 

Tức tiện cộng bạch Ưu-ba-tư-na loa kế Phạm-chí. Tác như thị ngôn : 

Tức thời liền cùng nhau báo cáo Ưu Ba Tư Na Phạm chí búi tóc hình ốc. Làm lời nói như thế :
和上今若欲往於彼大沙門邊行梵行者。 

Hòa-thượng kim nhược dục vãng ư bỉ đại Sa-môn biên hành Phạm-hạnh giả. 

Hòa thượng nay nếu muốn đi tới ở bên Sa Môn lớn đó thực hành Hạnh Phạm. 

我等亦當隨逐和上同詣彼邊。共修淨行。 

Ngã đẳng diệc đương tùy trục Hòa-thượng đồng nghệ bỉ biên. Cộng tu Tịnh-hạnh. 

Chúng con cũng cần đi theo Hòa thượng cùng nhau tới bên người đó. Cùng nhau tu Hạnh Thanh tịnh.
爾時征將螺髻梵志及諸弟子。往詣佛所。到佛所已。
Nhĩ thời Chinh-tướng loa kế Phạm-chí cập chư Đệ-tử. Vãng nghệ Phật sở. Đáo Phật sở dĩ. 
Khi đó Chinh Tướng Phạm chí búi tóc hình ốc cùng với các Đệ Tử. Đi tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật rồi.  

而白佛言 : 大德沙門。我今願將諸弟子。 

Nhi bạch Phật ngôn : Đại Đức Sa-môn ! Ngã kim nguyện tương chư Đệ-tử. 
Mà báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Đức lớn ! Con nay nguyện đem các Đệ Tử.
入沙門法中。乃至是事當如是持。 

Nhập Sa-môn Pháp trung. Nãi chí thị sự đương như thị trì.   

Nhập vào trong Pháp Sa Môn. Thậm chí việc đó cần giữ như thế. 

爾時世尊告彼螺髻諸梵志言 : 汝若然者。 

Nhĩ thời Thế Tôn cáo bỉ loa kế chư Phạm-chí ngôn : Nhữ nhược nhiên giả.
Lúc đó Thế Tôn bảo với các Phạm chí búi tóc hình ốc kia nói rằng : Ngài nếu ưng thuận.
當自取汝鹿皮之衣。及祭火器擲棄一邊。 

Đương tự thủ Nhữ lộc bì chi y. Cập tế hỏa khí trịch khí nhất biên.   

Cần tự lấy áo da hươu của Ngài. Cùng với dụng cụ lễ Thần lửa ném vứt vào một bên. 

而其彼等諸梵志言 : 如沙門教。我等不違。 

Nhi kỳ bỉ đẳng chư Phạm-chí ngôn : Như Sa-môn giáo. Ngã đẳng bất vi.   

Mà họ các Phạm chí đó nói rằng : Như Sa môn dạy. Chúng con không dám trái. 

即至居處將祭火具。擲著一邊。 

Tức chí cư xứ tương tế hỏa cụ. Trịch trước nhất biên.   

Tức thời tới nơi ở đem dụng cụ lễ Thần lửa. Ném chất vào một bên. 

爾時梵志擲棄祭火器皿已後還至佛所。 

Nhĩ thời Phạm-chí trịch khí tế hỏa khí mãnh dĩ hậu hoàn chí Phật sở.   

Khi đó Phạm chí ném bỏ dụng cụ đĩa tế lễ Thần lửa xong sau đó trở về nơi ở của Phật.
到佛所已。頂禮佛足。而白佛言 : 善哉 ! 世尊 ! 

Đáo Phật sở dĩ. Đỉnh lễ Phật túc. Nhi bạch Phật ngôn : Thiện tai ! Thế Tôn !
Tới nơi ở của Phật rồi. Đỉnh lễ chân Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! 

與我出家及具足戒。佛告彼等。作如是言 : 

Dữ Ngã Xuất-gia cập Cụ-túc Giới. Phật cáo bỉ đẳng. Tác như thị ngôn : 

Cho Con Xuất gia cùng với 10 Giới thiện. Phật bảo các người đó. Làm lời nói như thế :
汝等比丘 ! 來入於我自說法中。修於梵行。 

Nhữ đẳng Tì-kheo ! Lai nhập ư Ngã tự thuyết Pháp trung. Tu ư Phạm-hạnh.  

Các Ngài Tì Kheo ! Tới nhập vào trong Pháp Ta tự nói. Tu với Hạnh Phạm. 

盡諸苦故。而其彼等二百五十諸長老輩。 

Tận chư khổ cố. Nhi kỳ bỉ đẳng nhị bách ngũ thập chư Trưởng-lão bối.   

Vì hết tận các khổ. Mà có lẽ 250 các vị Trưởng lão đó. 

應聲出家。即成具戒。 

Ưng thanh Xuất-gia. Tức thành cụ Giới.  

Cần nói rõ Xuất gia. Tức thời thành đầy đủ Giới.
爾時世尊即為彼等諸長老輩。增更說法。 

Nhĩ thời Thế Tôn tức vị bỉ đẳng chư Trưởng-lão bối. Tăng cánh thuyết Pháp. 

Lúc đó Thế Tôn tức thời vì các vị Trưởng lão đó. Tăng thêm nói Pháp.
如前還以三種神通。示教利喜。 

Như tiền hoàn dĩ tam chủng Thần-thông. Thị giáo lợi hỉ.  

Trở lại như phần trên dùng 3 loại Thần thông. Dạy bảo lợi vui. 

是時彼等於無為法。悉盡諸漏。心得解脫。 

Thị thời bỉ đẳng ư Vô-vi Pháp. Tất tận chư Lậu. Tâm đắc Giải-thoát. 
Khi đó những người kia với Pháp Rỗng lặng. Đều hết tận các Phiền não. Tâm được Giải thoát. 

爾時世尊最初集聚諸比丘眾。 

Nhĩ thời Thế Tôn tối sơ tập tụ chư Tì-kheo chúng.   

Lúc đó Thế Tôn đầu tiên tụ tập các chúng Tì Kheo. 

所謂此等一千二百五十人俱。並悉從於梵志出家。
Sở vị thử đẳng nhất thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. Tịnh tất tòng ư Phạm-chí Xuất-gia. 
Gọi là 1.250 những người này đều tham dự. Tất cả đều từ thuộc về Phạm chí Xuất gia.
皆阿羅漢。悉得自利。隨侍世尊。證會說法。 

Giai A-la-hán. Tất đắc tự lợi. Tùy thị Thế Tôn. Chứng hội thuyết Pháp. 

Đều là A La Hán. Đều được tự lợi. Theo trợ giúp Thế Tôn. Chứng hội nói Pháp. 

復次其後諸比丘等即白佛言 : 善哉 ! 世尊 ! 

Phục thứ kỳ hậu chư Tì-kheo đẳng tức bạch Phật ngôn : Thiện tai ! Thế Tôn !
Lại tiếp theo sau đó các Tì Kheo tức thời báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn !
彼等螺髻梵志師徒。往昔之時種何善根 ? 

Bỉ đẳng loa kế Phạm-chí sư đồ. Vãng tích chi thời chủng hà thiện Căn ?  

Thầy trò các Phạm chí búi tóc hình ốc đó. Thời trước kia trồng Căn thiện gì ?
今日並得出家受具。皆證羅漢。昔作何業。 

Kim nhật tịnh đắc Xuất-gia thụ cụ. Giai chứng La-hán. Tích tác hà Nghiệp ?   

Ngày nay tất cả được Xuất gia nhận đầy đủ Giới. Đều chứng La Hán. Trước làm ra Nghiệp gì ? 

今得是報。又彼長老優婁頻螺迦葉一人。 

Kim đắc thị báo. Hựu bỉ Trưởng-lão Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp nhất nhân.   

Nay được báo ứng đó. Mới lại một người Trưởng lão Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp đó.
共其五百螺髻梵志。而得為首。最妙最勝。 

Cộng kỳ ngũ bách loa kế Phạm-chí. Nhi đắc vi thủ. Tối diệu tối thắng. 

Cùng với 500 Phạm chí búi tóc hình ốc. Mà được là người đứng đầu. Tốt nhất vi diệu nhất. 

最上最尊。那提迦葉三百弟子。為首為最。為勝為妙。 

Tối thượng tối tôn. Na-đề Ca-diệp tam bách Đệ-tử. Vi thủ vi tối. Vi thắng vi diệu.
Cao nhất quý nhất. Ba trăm Đệ Tử của Na Đề Ca Diệp. Là hàng đầu tối cao. Là vi diệu là tốt đẹp.  

伽耶迦葉二百弟子。為首為勝。為妙為尊。 

Già-da Ca-diệp nhị bách Đệ-tử. Vi thủ vi thắng. Vi diệu vi tôn. 
Hai trăm Đệ tử của Già Da Ca Diệp. Là hàng đầu là tốt đẹp. Là vi diệu là tôn quý.
又復長老優婁頻螺迦葉往昔造於何業 ? 

Hựu phục Trưởng-lão Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp vãng tích tạo ư hà Nghiệp ?

Mới lại Trưởng lão Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp trước kia tạo ra được Nghiệp gì ?
今日世尊種種教示如是難化。

Kim nhật Thế Tôn chủng chủng giáo thị như thị nan hóa.   

Ngày nay đủ loại dạy bảo của Thế Tôn khó giáo hóa như thế. 

自餘一切諸梵志等易受於化。作是語已。默然而住。 

Tự dư nhất thiết chư Phạm-chí đẳng dị thụ ư hóa. Tác thị ngữ dĩ. Mặc nhiên nhi trụ.
Tự tất cả các Phạm chí khác dễ nhận được giáo hóa. Làm lời nói như thế. Im lặng mà dừng lại.
爾時佛告諸比丘言。汝諸比丘。至心諦聽。 

Nhĩ thời Phật cáo chư Tì-kheo ngôn : Nhữ chư Tì-kheo ! Chí tâm đế thính.
Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Chí tâm nghe Tuệ. 

我念往昔。還在於此閻浮提內。具足而有一千商人。 

Ngã niệm vãng tích. Hoàn tại ư thử Diêm-phù-đề nội. Cụ túc nhi hữu nhất thiên thương nhân.    

Ta nhớ xa xưa. Trở lại ở bên trong Diêm Phù Đề này. Đầy đủ mà có một nghìn người buôn. 

彼商人中。有三兄弟。各為商主。 

Bỉ thương nhân trung hữu tam huynh đệ. Các vi thương chủ.   

Trong số các người buôn đó. Có 3 anh em. Từng người là chủ buôn. 

其一還名優婁頻螺迦葉。主領五百商人。 

Kỳ nhất hoàn danh Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp. Chủ lĩnh ngũ bách thương nhân.   

Tên trả lại của người đầu đó là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Chủ lãnh đạo 500 người buôn.  

第二還名那提迦葉。亦復主領三百商人。 
Đệ nhị hoàn danh Na-đề Ca-diệp. Diệc phục chủ lĩnh tam bách thương nhân.   

Tên trả lại của người thứ 2 tên là Na Đề Ca Diệp. Cũng lại lãnh đạo 300 người buôn.
第三還名伽耶迦葉。亦然還領二百商人。 

Đệ tam hoàn danh Già-da Ca-diệp. Diệc nhiên hoàn lĩnh nhị bách thương nhân.  

Tên trả lại của người thứ 3 tên là Già Da Ca Diệp. Cũng lại như thế lãnh đạo 200 người buôn.
爾時彼等三大商主及諸商人。 

Nhĩ thời bỉ đẳng tam đại thương chủ cập chư thương nhân.   
Lúc đó 3 chủ buôn lớn kia cùng với các người buôn.  

相共欲往海內治生。堪入海貨。莊嚴已訖。其物價數。 

Tương cộng dục vãng hải nội trì sinh. Kham nhập hải hóa. Trang nghiêm dĩ cật. Kỳ vật giá số.  

Cùng nhau muốn tới trong biển tìm kiếm vật còn nguyên vẹn. Chịu thu nhận của cải trong biển. Trang nghiêm đã xong. Tính giá trị của vật đó.  

足直三百千萬金錢。一百千萬擬自食粮。 

Túc trị tam bách thiên vạn kim tiền. Nhất bách thiên vạn nghĩ tự thực lương.   

Giá trị toàn bộ 300 nghìn vạn đồng vàng. Một trăm nghìn vạn dự định từ lương thực. 
一百千萬擬餘商人。以為本領。 

Nhất bách thiên vạn nghĩ dư thương nhân. Dĩ vi bản lĩnh.   

Một trăm nghìn vạn dự định người buôn còn lại. Dùng nhận làm vốn. 
一百千萬擬雜用度。料理船舶。彼等如是莊嚴竟已。 

Nhất bách thiên vạn nghĩ tạp dụng độ. Liệu lý thuyền bạc. Bỉ đẳng như thị trang nghiêm cánh dĩ.   

Một trăm nghìn vạn dự định chi tiêu tạp nham. Lo liệu thuyền buồm. Những việc như thế trang nghiêm đã xong.
漸漸而行。至彼海岸。至海岸已。供養祭祀大海之神。 

Tiệm tiệm nhi hành. Chí bỉ hải ngạn. Chí hải ngạn dĩ. Cúng dưỡng tế tự đại hải chi Thần.       

Dần dần mà đi. Tới bờ biển bên kia. Đã tới bờ biển. Cúng dưỡng tế lễ Thần biển lớn.
辦具船舫。其外倍價。更雇五人。所謂善解調治船者。 

Biện cụ thuyền phảng. Kỳ ngoại bội giá. Cánh cố ngũ nhân. Sở vị thiện giải điều trì thuyền giả.   

Làm thuyền bè đầy đủ. Ngoài việc đó ra giá gấp đôi. Lại còn 5 người làm thuê. Gọi là người biết điều khiển thuyền giỏi. 
觀四方者。泝水入者。善浮水者。張施帆者。 

Quan tứ phương giả. Tố thủy nhập giả. Thiện phù thủy giả. Trương thí phàm giả.  

Người quan sát 4 phương. Người đi vào giòng nước chảy ngược. Người bơi lội giỏi. Người làm việc căng buồm. 
既如是得彼五人已。其三商主。大聲唱言 :
Ký như thị đắc bỉ ngũ nhân dĩ. Kỳ tam thương chủ. Đại thanh xướng ngôn :   

Đã được 5 người đó như thế rồi. Ba người chủ buôn đó. Lớn giọng kêu lên nói rằng :
誰能入海(三稱)。如是三聲大唱告已。即坐舶上。 

Thùy năng nhập hải (tam xưng). Như thị tam thanh đại xướng cáo dĩ. Tức tọa bạc thượng.
Ai có thể đi vào biển (nói 3 lần). Ba lần lớn giọng nói như thế xong. Tức thời ngồi ở trên thuyền. 

相共入海。為求財故。彼等既至大海之中。忽遇黑風。 

Tương cộng nhập hải. Vị cầu tài cố. Bỉ đẳng ký chí đại hải chi trung. Hốt ngộ hắc phong.   

Cùng nhau đi vào biển. Do vì cầu tài vật. Những người đó đã tới ở trong biển lớn. Đột nhiên gặp gió lốc.
彼風吹船擲海潬上。僉然而住。 

Bỉ phong xuy thuyền trịch hải thiền thượng. Thiêm nhiên nhi trụ.
Gió đó thổi thuyền ném tới trên biển nước trôi lững lờ. Tất cả đều như thế mà dừng lại.
佛本行集經卷第四十二 

Phật Bản Hạnh Tập Kinh quyển đệ tứ thập nhị.   

Tập Kinh Hạnh gốc của Phật quyển thứ 42. 
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